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TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2016-2021

(Theo Thông báo số 81/UBBC-NV ngày 26-4-2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương 
về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu 

cử trên địa bàn tỉnh Bình Dương)
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1. Họ và tên thường dùng:  VÕ VĂN MINH 
2. Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN MINH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Sơn
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1972                 5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 1069, tỉnh lộ 43, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Tp.HCM
Nơi ở hiện nay: Số 1069, tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, Tp.HCM
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 022467568
Ngày cấp: 22/4/2005; 
Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Cung cấp Điện
- Học vị: Thạc sĩ ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy 
14. Nơi làm việc: Thành ủy Thủ Dầu Một 
15. Ngày vào Đảng: 06/01/1998; Số thẻ đảng viên: 43.002619
- Ngày chính thức: 06/01/1999
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2012
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

02/2004 - 02/2008 - Tổ trưởng Tổ Giao thông cầu đường - Phòng Quản lý đô thị thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn Phòng Quản lý đô thị  
thị xã Thủ Dầu Một; Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3/2008 - 02/2010 - Tổ trưởng Tổ Giao thông cầu đường - Phòng Quản lý đô thị thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn Thủ Dầu Một,  
tỉnh Bình Dương

3/2010 - 02/2012 - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3/2012 - 12/2013 - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

01/2014 - 02/2014 - Phó Trưởng phòng Kiểm tra - Chính sách - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương

3/2014 đến nay - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TIẾN DŨNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TIẾN DŨNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1976   5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 251, đường Phạm Ngũ Lão,  
tổ 34, khu 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 251, đường Phạm Ngũ Lão, tổ 34,  
khu 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một,  
tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280609185
Ngày cấp: 04/3/2014; Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng, Cao đẳng Tin học
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Anh khung B1 châu Âu
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch
14. Nơi làm việc: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 31/3/2006; Số thẻ đảng viên: 43.017960
- Ngày chính thức: 31/3/2007
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
Gồm các phường: Hiệp Thành, Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Tương Bình Hiệp, Tân An, Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một). Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1990 - 10/1995 - Sinh viên khoa Điện trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

01/1996 - 02/2000 - Chuyên viên, Phó phòng - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

3/2000 - 4/2002 - Học cử nhân chính trị tập trung tại Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 

5/2002 - 3/2012
- Tỉnh ủy viên (10/2010 - 10/2015)
- Bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Bình Dương khóa IV - Chỉ huy trưởng Đội TNXP tỉnh; 
- UV.BCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn  

4/2012 - 7/2015

- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy Dĩ An- Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đến tháng 11/2015)
- Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2011-2016); Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương

8/2015 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một 
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1. Họ và tên thường dùng: THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ THÔNG
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN MINH QUANG
3. Các bí danh/tên gọi khác: THÍCH HUỆ THÔNG
4. Ngày, tháng, năm sinh: 19/3/1960  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 29, đường chùa Hội Khánh, 
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương  
Nơi ở hiện nay: Số 29, đường chùa Hội Khánh, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương  
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280226637
Ngày cấp: 24/7/2012;   
Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh      10. Tôn giáo: Phật giáo
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao cấp Phật học

- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Hán văn
12. Nghề nghiệp hiện nay: Chức sắc Phật giáo
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; Trụ trì Chùa Hội Khánh và nhiều chức vụ khác trong Trung 
ương GHPGVN
14. Nơi làm việc: Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: Không;  Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; Hội Khoa học Lịch sử  
tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3; Huân 
chương Đại đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ 2006-2014; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh từ 2005-2016 và 
nhiều Kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ THỊ KIM PHƯỜNG
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ KIM PHƯỜNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/4/1967             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 420/22, Đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một,  tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 420/22, Đại lộ Bình Dương, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280616216
Ngày cấp: 14/9/2009; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Bưu điện tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 08/11/1997; Số thẻ đảng viên: 43.005614
- Ngày chính thức: 08/11/1998
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam năm 2015; Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam năm 2014; 
Chiến sĩ thi đua năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ BÍCH PHƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ BÍCH PHƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1981   5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 130, P.308, đường Pasteur, 
phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Số 87, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 16, khu 
phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280762147
Ngày cấp: 10/12/2007; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học Máy tính
- Học vị: Tiến sĩ ngành Hành chính – Kinh doanh, Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính;  Học 
hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiến sĩ Hành chính – Kinh doanh (Tiếng Anh)

12. Nghề nghiệp hiện nay: Giảng viên Đại học
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Hiệu trưởng 
14. Nơi làm việc: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 21/11/2005; Số thẻ đảng viên: 43.017453
- Ngày chính thức: 21/11/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 
Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Nguyên Bí thư Đoàn trường
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 
2009, 2012, 2015; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo,  
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2012
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
9/1999 - 2/2004 - Học Đại học tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

3/2004 - 10/2008 - Chuyên viên hệ thống thông tin Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh và làm giảng viên tin học tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương,  
Học Thạc sĩ tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Phó phòng Đào tạo và Khảo thí trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

11/2008 - 12/2012 - Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, học Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Châu Âu

01/2013 - 2/2015 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và nhận bằng Tiến sĩ Hành 
chính - Kinh doanh do Đại học Châu Âu cấp tháng 11/2014 

3/2015 đến nay - Tốt nghiệp lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng , UVTV Đảng ủy trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
12/1990 -  7/2004 - Nhân viên kế toán, Phó Trưởng phòng Kế toán thống kê - Tài chính, Bưu điện tỉnh Bình Dương
8/2004 - 2/2008 - Phó Giám đốc Bưu điện huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
3/2008 - 8/2009 - Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kế toán thống kê - Tài chính, Bưu điện tỉnh Bình Dương
9/2009 - 6/2012 - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán thống kê - Tài chính, Bưu điện tỉnh Bình Dương
7/2012 đến nay - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
1970 - 1972 - Xuất gia tu học tại Chùa Bửu Phước, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương

1972 - 1980 - Thọ giới sa di tại giới đàn Chùa Bửu Phong, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
- Thọ giới Tỳ kheo tại giới đàn Tổ đình Chùa Long Thiền, Biên Hòa, Đồng Nai

1980 - 1987 - Thư ký Ban đại diện Phật giáo huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1987 - 2011
- Trụ trì Chùa Hội Khánh
- Phó ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sông Bé
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, kiêm Hiệu phó học vụ trường Trung cấp Phật học Bình Dương

01/2012 đến nay
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Dương
- Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; Phó ban Kiểm soát 
Trung ương GHPGVN; Phó ban Từ thiện Trung ương GHPGVN; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN



Thứ hai 9-5-20164 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN VẸN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN VẸN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1958             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 58/7, tổ 8, khu 5, phường  
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 58/7, tổ 8, khu 5, phường Phú Hòa,  
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280999205
Ngày cấp: 13/11/2014; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chỉ huy tham mưu Cao 

cấp Quân sự địa phương
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, Đại tá
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch
14. Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 11/11/1982; Số thẻ đảng viên: 43.000043
- Ngày chính thức: 11/11/1983
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng Đoàn
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Kiểm tra
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Chiến công hạng 
1; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3 và nhiều 
bằng khen khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
10/1972 - 6/1976 - Nhân viên Ty Giáo dục tỉnh Bình Phước (cũ)
7/1976 - 6/1979 - Học bổ túc văn hóa tại trường Bổ túc Công Nông tỉnh Sông Bé
7/1979 - 10/1984 - Học trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
11/1984 - 6/1986 - Công tác tại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế thủy lợi tỉnh Sông Bé
7/1986 - 12/1989 - Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé
01/1990 - 12/1996 - Phó Giám đốc Sở Nông - Lâm - Thủy tỉnh Sông Bé
01/1997 - 12/2000 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
01/2001 - 6/2010 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

7/2010 đến nay - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2011,  nhiệm kỳ 2011-2016 (12/2015)
- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương (10/2014); Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương (3/2015)

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THỊ KIM VÂN 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ KIM VÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1959             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Tân Thành, huyện Thới Lai, thành phố 
Cần Thơ
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 189, đường Ngô Gia Tự, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh  
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 189, đường Ngô Gia Tự, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280010333
Ngày cấp: 11/12/2013; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thủy lợi, Đại học Luật
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục - Tiếng Anh; Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu 

nghị tỉnh Bình Dương; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Dương; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương
14. Nơi làm việc: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 05/10/1984; Số thẻ đảng viên: 43.002391
- Ngày chính thức: 05/10/1985
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể, chức vụ:
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, chức vụ: Ủy viên
+ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương, chức vụ: Chủ tịch
+ Công đoàn Việt Nam, chức vụ: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 1995; Huân chương Lao động hạng 2 năm 2000; Huân chương Lao động hạng 1 năm 
2015; Bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2015; cùng 
nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: IX và X
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
11/1976 - 01/1979 - Chiến sĩ, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 55, Quân khu 7

02/1979 - 7/1980 - Trung sĩ, Thượng sĩ, Chuẩn úy - Trung đoàn 732, Sư đoàn 310; Thiếu úy, Trợ lý tác chiến Trung đoàn 55, Sư đoàn 310 - Quân khu 7. Làm nghĩa vụ quốc tế 
Campuchia

8/1980 - 12/1981 - Thiếu úy, Đại đội phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 19, Sư đoàn 477, Quân khu 7 - Trường Quân chính Quân khu 7

01/1982 - 10/1988 - Trung úy, Thượng úy, Đại úy - Giáo viên trường Quân sự Đồng Nai; Học viên - Trường Quân sự; trường Văn hóa Quân khu 7

11/1988 - 12/1996 - Đại úy, Thiếu tá, Trung tá - Trưởng ban Giáo viên trường Quân sự Sông Bé, Học viên trường Quân sự Quân khu 7

01/1997 - 10/1999 - Trung tá, Thượng tá - Trưởng ban Giáo viên, Phó Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh Bình Dương

11/1999 - 9/2006 - Thượng tá, Đại tá  - Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh Bình Dương; Học viên Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng; Chỉ huy tham mưu cao cấp quân 
sự địa phương

10/2006 - 9/2010 - Đại tá Phó Tham mưu trưởng, Cán bộ nghỉ chờ hưu, Phòng tham mưu Bộ CHQS tỉnh Bình Dương
10/2010 - 02/2016 - Đại tá - Trưởng ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

3/2016 đến nay - Đại tá, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: VÕ THỊ ANH XUÂN 
2. Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ ANH XUÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 07/9/1979                      5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện 
Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 1617, Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280846478
Ngày cấp: 07/9/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Khách sạn và 

Du lịch
- Học vị: Thạc sĩ Du lịch                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 20/5/2008; Số thẻ đảng viên: 43.021071
- Ngày chính thức: 20/5/2009
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Dương năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không



Thứ hai 9-5-2016    5PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: PHAN THỊ KHÁNH DUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ KHÁNH DUYÊN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1979                   5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 201A, đường Nguyễn Tri 
Phương, tổ 69, khu 8, phường Chánh Nghĩa,  thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 201A, đường Nguyễn Tri Phương, tổ 69, 
khu 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280676952
Ngày cấp: 23/8/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghệ thực phẩm
- Học vị: Thạc sĩ Hành chính công                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương
15. Ngày vào Đảng: 21/6/2006; Số thẻ đảng viên: 43.019936
- Ngày chính thức: 21/6/2007
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Công thương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Sở Công Thương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công thương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh năm 
2011; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2013; Bằng khen của Bộ Công thương năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ĐÔNG

  3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/1972           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 07, khu phố 5, phường  
Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 07, khu phố 5, phường Phú Mỹ,  
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280498780
Ngày cấp: 07/7/2004; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Vật lý; Đại học Luật
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Dầu Một
14. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
15. Ngày vào Đảng: 01/9/1998; Số thẻ đảng viên: 43.009851
- Ngày chính thức: 01/9/1999
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng HĐND-UBND thành phố Thủ Dầu Một
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Vì sự nghiệp Thế 
hệ trẻ (2004); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận (2009); Kỷ niệm chương Vì đã có 
nhiều cống hiến Xây dựng LLVTQC (2012); Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt 
Nam (2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
4/2004 - 11/2007 - Chuyên viên kế toán - Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Thương mại và Du lịch
12/2007 - 3/2008 - Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch - Sở Thương mại và Du lịch
4/2008 - 4/2012 - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5/2012 - 8/2013 - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9/2013 - 2/2014 - Quyền Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương
3/2014 đến nay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
7/2003 - 10/2008 - Chuyên viên Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương; Học viên Cao học Quản lý hành chính công tại TP.HCM (hệ tại chức)

11/2008 - 11/2011 - Phó phòng Quản lý công nghiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn (nhiệm kỳ 2010-2013) Sở Công thương tỉnh Bình Dương
- Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Công thương (nhiệm kỳ 2010-2015)

12/2011 - 12/2014 - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Công thương tỉnh Bình Dương
01/2015 - 12/2015 - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công thương tỉnh Bình Dương

01/2016 đến nay - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công thương tỉnh Bình Dương; Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2015-2017
- Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Công thương nhiệm kỳ 2015-2020

1. Họ và tên thường dùng: VÕ ĐÔNG ĐIỀN 
2. Họ và tên khai sinh: VÕ ĐÔNG ĐIỀN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1952          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Phường Phú Thọ, thành phố  
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 1445/29, phường Phú Thọ, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280326415
Ngày cấp: 12/9/2006; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch
14. Nơi làm việc: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 02/10/1998; Số thẻ đảng viên: 01.5708
- Ngày chính thức: 02/10/1999
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương, Kỷ niệm chương 
và Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2011 và nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1975 - 9/1978 - Dạy học ở trường cấp 2 và cấp 3 Tân Uyên 
- Hiệu trưởng trường THCS Khánh Bình

10/1978 - 8/1981 - Cán bộ Ty Giáo dục Sông Bé
9/1981 - 8/1983 - Dạy học ở trường cấp 3 Tân Uyên

9/1983 - 9/2003 - Dạy học ở trường Trung học Sư phạm Sông Bé
- Phó Chủ nhiệm Khoa trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương

10/2003 đến nay - Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương
- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2
Gồm các phường: Phú Lợi, Phú Hòa, Định Hòa, Phú Mỹ, Hiệp An, Hòa Phú, Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một). Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5



Thứ hai 9-5-20166 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: BÙI DUY HIỀN 
2. Họ và tên khai sinh: BÙI DUY HIỀN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1977         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 392/24, khu phố Chánh Lộc 
7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
Nơi ở hiện nay: Số 392/24, khu phố Chánh Lộc 7, phường 
Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280620062
Ngày cấp: 09/9/2009; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Dân sự
- Học vị: Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Quản trị chất lượng             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Thạc sĩ Luật - Tiếng Anh

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng ban
14. Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 31/12/2002; Số thẻ đảng viên: 43.006148
- Ngày chính thức: 31/12/2003
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2008; Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao năm 2006; Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Dương năm 2013, 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG THANH NGA
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG THANH NGA
3. Các bí danh/tên gọi khác:  Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/9/1982                 5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 1/10, đường Ngô Văn Trị, 
khu 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
Nơi ở hiện nay: Số 61, đường Trần Phú, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280777431
Ngày cấp: 25/5/2013;    Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Triết học
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B;  
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch  
14. Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 20/10/2006;  Số thẻ đảng viên: 43.018702  
- Ngày chính thức: 20/10/2007;
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Chi bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 
2007, 2008, 2013, 2014, 2015; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013, 2015 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                    
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
9/1993 - 5/2005 - Giáo viên trường Trung học phổ thông An Mỹ thị xã Thủ Dầu Một
6/2005 -  5/2008 - Thị ủy viên, UVTV Tỉnh đoàn, Bí thư  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  thị xã Thủ Dầu Một 
6/2008 - 5/2010 - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chánh Mỹ
6/2010 - 7/2010 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chánh Mỹ
8/2010 -  6/2011 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Thủ Dầu Một 
7/2011- 7/2013 -  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
8/2013 - 8/2014 - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
9/2014 - 9/2015 -  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 
10/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
3/2000 - 8/2010 - Thư ký, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng TAND tỉnh Bình Dương
9/2010 - 10/2011 - Đi học Thạc sĩ nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương
11/2011 - 02/2012 - Thư ký Tòa Hành chính TAND tỉnh Bình Dương
3/2012 - 02/2014 - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
3/2014 - 9/2014 - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
10/2014 - 12/2015 - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
01/2016 đến nay - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
8/2004 - 9/2011 - Chuyên viên Nghiên cứu Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương 
10/2011 - 9/2013 - Ủy viên Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ IX

10/2013 đến nay - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương 
- Phó Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (tháng 5/2015)

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1964           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 135, đường số 5, tổ 105, khu 
phố 7,  phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 135, đường số 5, tổ 105, khu phố 7, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280337481
Ngày cấp: 09/8/2011; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp An ninh; Đại học Luật 
- Học vị: Thạc sĩ Luật                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Đại tá - Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công an tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 29/11/1988; Số thẻ đảng viên: 43.002106
- Ngày chính thức: 29/11/1989
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 
hạng 3 năm 2007; Huân chương Chiến công hạng 2 năm 2011
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không



Thứ hai 9-5-2016    7PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ THU THẢO
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU THẢO
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1981              5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 87/19, khu phố 4, phường Phú 
Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
Nơi ở hiện nay: Số 87/19, khu phố 4, phường Phú Mỹ,  
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281178158
Ngày cấp: 6/01/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lịch sử Đảng
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Phóng viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không
14. Nơi làm việc: Báo Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 15/01/1916; Số thẻ đảng viên: Mới kết nạp chưa có thẻ
- Ngày chính thức: Chưa
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN NGỌC NHƯ TÂM 
2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN NGỌC NHƯ TÂM 
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1982               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280811183
Ngày cấp: 11/9/2014; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật môi trường, Đại học Ngôn ngữ Anh
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên môi trường                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh, Pháp trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng khoa - Khoa Tài nguyên 
môi trường
14. Nơi làm việc: Đại học Thủ Dầu Một
15. Ngày vào Đảng: 11/7/2012; Số thẻ đảng viên: 43.028597
- Ngày chính thức: 11/7/2013
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đại học Thủ Dầu Một, Bí thư chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 
2016
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
12/1982 - 9/1983 - Hạ sĩ, Chiến sĩ Phòng PA 24 - Công an tỉnh Bình Dương
10/1983 - 10/1985 - Trung sĩ, Thượng sĩ - Học viên trường Trung học An ninh - Long Thành, Đồng Nai
11/1985 - 10/1991 - Thiếu úy, Trung úy - Điều tra viên phòng PA24 - Công an tỉnh Bình Dương
11/1991 - 12/1993 - Thượng úy - Học viên trường Đại học Luật - Phân viện Hồ Chí Minh
01/1994 - 6/2006 - Đại úy, Thiếu tá - Phó Trưởng phòng PA24 - Công an tỉnh Bình Dương
7/2006 - 6/2008 - Trung tá - Học viên Cao học trường Đại học Luật - Hồ Chí Minh
7/2008 - 8/2011 - Thượng tá - Trưởng phòng PA24 - Công an tỉnh Bình Dương
9/2011 - 5/2012 - Thượng tá - Trưởng Công an Thủ Dầu Một - Công an tỉnh Bình Dương
6/2012 - 12/2012 - Đại tá - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Trưởng Công an Thủ Dầu Một
01/2013 đến nay - Đại tá - Phó Giám đốc Công an - Công an tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
4/2009 - 4/2010 - Giảng viên khoa Tự nhiên, Đại học Thủ Dầu Một
5/2010 - 10/2010 - Chuyên viên Phòng sau đại học, Đại học Thủ Dầu Một
11/2010 - 10/2012 - Giảng viên khoa Môi trường - Bí thư Đoàn khoa Môi trường, Đại học Thủ Dầu Một

11/2012 đến nay
- Phó Trưởng khoa Tài nguyên môi trường - Bí thư Chi bộ khoa môi trường (tháng 3/2014), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 5/2015), Đại học 
Thủ Dầu Một
- Đại biểu Hội đồng nhân dân, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
12/2003 đến nay Làm phóng viên ở Báo Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
Gồm các phường: Dĩ An, An Bình (TX.Dĩ An). Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5

1. Họ và tên thường dùng: VƯƠNG NGỌC CHÂU
2. Họ và tên khai sinh: VƯƠNG NGỌC CHÂU
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 27/5/1981                        5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 182/32, khu phố 5, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 182/32, khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280747278
Ngày cấp: 04/8/2011; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Hoa     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bác sĩ Y học cổ truyền
- Học vị: Thạc sĩ Y khoa - Y học cổ truyền                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B, Hoa văn trung cấp

12. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sĩ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó khoa Ngoại phụ
14. Nơi làm việc: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 01/10/2014; Số thẻ đảng viên: chưa cấp
- Ngày chính thức: 01/10/2015
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không



Thứ hai 9-5-20168 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN DỰT 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN DỰT
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1964             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 3A/11, tổ 11, khu phố 2, 
phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 13/40, tổ 40, khu phố 5, phường Định 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 406-530
Ngày cấp: 20/02/2013;    Nơi cấp: Bộ Công sn
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Điều tra tội phạm xâm phạm trật tư an toàn xã hội
- Học vị: Thạc sĩ Luật                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Đại tá - Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 30/4/1992; Số thẻ đảng viên: 43.002067
- Ngày chính thức: 30/4/1993
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Vì an ninh Tổ quốc 
năm 2012
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 2004-2011

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN LỘC HÀ 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN LỘC HÀ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 19/4/1974               5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 132, đường 1 tháng 12, phường 
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 132, đường 1 tháng 12, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280821528
Ngày cấp: 26/9/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kiến trúc sư, Đại học Kinh tế - Chính trị
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 20/9/2001; Số thẻ đảng viên: 43.013144
- Ngày chính thức: 20/9/2002
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Phó Chủ tịch 
Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1976          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ 6, khu phố 4, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 16, đường D6, Khu dân cư Phú Hòa 1, 
tổ 6, khu phố 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280700611
Ngày cấp16/6/2009; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Cục trưởng
14. Nơi làm việc: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 19/5/2005; Số thẻ đảng viên: 43.016806
- Ngày chính thức: 19/5/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2009 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
9/2005 - 7/2008 - Bác sĩ điều trị khoa Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Dương
8/2008 - 9/2011 - Bác sĩ điều trị khoa Ngoại phụ, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Dương
10/2011 - 10/2013 - Học viên cao học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
11/2013 - 8/2014 - Thạc sĩ - Bác sĩ điều trị khoa Ngoại phụ, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Dương
9/2014 đến nay - Thạc sĩ - Bác sĩ - Phó khoa Ngoại phụ, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
8/1983 -  9/1983 - Chiến sĩ Phòng PA16, Công an tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Cấp bậc: Trung sĩ

10/1983 - 8/1988 - Học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân Hà Nội. Cấp bậc: Thượng sĩ, Chuẩn úy
9/1988 - 6/1997 - Phó Đội trưởng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Bến Cát. Cấp bậc: Trung úy, Thượng úy

7/1997 - 9/2009 - Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng PC13 Công an tỉnh Bình Dương. Cấp bậc: Đại úy, Thiếu tá, Trung tá

10/2009 - 8/2011 - Trưởng Công an huyện Tân Uyên. Cấp bậc: Thượng tá
- Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy Tân Uyên ( từ 8/2009 - 8/2011)

9/2011 đến nay - Đại tá - Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

7/1999 - 10/2000 - Công chức Phòng Kiểm tra thu thuế - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

11/2000 - 6/2003 - Công chức Hải quan Quản lý hàng Xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

7/2003 - 4/2004 - Công chức Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

5/2004 - 12/2004 - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng Xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

01/2005 - 12/2005 - Phó Trưởng Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

01/2006 - 5/2012 - Trưởng Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

6/2012 đến nay - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.



Thứ hai 9-5-2016    9PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ KIM THÀNH
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ KIM THÀNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1974  5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 92, đường Phạm Ngũ Lão, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 4/50, đường ĐX149 Lê Chí Dân, phường 
Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280609138
Ngày cấp: 01/10/2014;  Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh
- Học vị: Không  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức quản lý

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc
14. Nơi làm việc: Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ - TNHH MTV
15. Ngày vào Đảng : 23/11/2002;  Số thẻ đảng viên: 43.005843
- Ngày chính thức : 23/11/2003
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp; Phó Bí thư Đảng ủy Tổng 
Công ty TM-XNK Thanh Lễ - TNHH MTV
- Ngày ra khỏi Đảng: Không 
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương; Liên đoàn Doanh nghiệp 
tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 
3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Dương từ 2010-2014 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  BÙI VĂN RA 
2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN RA
3. Các bí danh/tên gọi khác: 9 Ra
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1968            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Đông Chiêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280387638
Ngày cấp: 04/01/2007; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật, Cao đẳng Sư phạm Sử - Chính trị
- Học vị: Không    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng ban Dân vận Thị ủy
14. Nơi làm việc: Ban Dân vận Thị ủy Dĩ An
15. Ngày vào Đảng: 30/10/1996; Số thẻ đảng viên: 43.002828
- Ngày chính thức: 30/10/1997
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Thị ủy Dĩ An
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương “Vì sự nghiệp Dân 
vận”, “Vì thế hệ trẻ”, “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ”, “Phụ trách giỏi”; Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, “Vì sự phát triển 
phụ nữ”, “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1999 - 8/2001 - Chuyên viên Phòng Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

09/2001 - 01/2004 - Học lý luận chính trị tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Hà Nội

02/2004 - 05/2004 - Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng

06/2004 - 05/2009 - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp;  trực tiếp làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương

06/2009 - 06/2010 - Ủy viên Ban Chấp hành Thị ủy (khóa IX); Phó Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một

07/2010 - 12/2012 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thành ủy (khóa X); Phó Chủ tịch UBND thị xã, thành phố Thủ Dầu Một

01/2013 - 10/2015 - Đảng ủy viên; Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương

11/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1988 - 9/1994 - Giáo viên trường THPT Dĩ An

10/1994 - 8/1998 - UVBTV - Phó Bí thư; Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Thuận An 

9/1998 - 8/2000 - Học viên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội

9/2000 - 12/2003 - Huyện ủy viên - Bí thư Huyện đoàn Dĩ An

01/2004 - 01/2009 - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An

02/2009 - 5/2014 - Thị ủy viên - Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An

6/2014 - 7/2015 - Thị ủy viên - Trưởng ban Dân vận Thị ủy Dĩ An

8/2015  đến nay - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Thị ủy Dĩ An

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

3/1995 - 9/2007 - Nhân viên xuất nhập khẩu Công ty TM-XNK Thanh Lễ 

9/2007 - 7/2010 - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty TM-XNK Thanh Lễ

7/2010 - 3/2012 - Giám đốc XNK Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ - TNHH MTV; Thành viên HĐTV Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ - TNHH MTV

3/2012 đến nay - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ - TNHH MTV; Thành viên HĐTV Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ - TNHH MTV



Thứ hai 9-5-201610 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN HỒNG CHÂU
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG CHÂU
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1970         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 237, khu phố Dư Khánh, 
phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 237, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh 
Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280448585
Ngày cấp: 08/12/2005;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Nông lâm; Đại học Tài chính doanh nghiệp
- Học vị: Không  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp chính trị
- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh
12. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý doanh nghiệp
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng thành viên, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C)

14. Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C)
15. Ngày vào Đảng: 28/11/2002;  Số thẻ đảng viên: 43.005801
- Ngày chính thức: 28/11/2003
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng  
Bình Dương (M&C)
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng năm 
2010; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2005; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 
các năm 2002-2006, 2009, 2011, 2013, 2015; Bằng khen của Tỉnh ủy Bình Dương và nhiều 
hình thức khen thưởng khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1992 - 4/2000 - Phóng viên - Biên tập viên Phòng Thời sự, thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

5/2000 -  5/2001 - Biên tập viên Phòng Quản lý chương trình, thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương

6/2001 - 11/2004 - Phó Trưởng phòng Quản lý chương trình, thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương

12/2004 đến nay - Trưởng phòng Thư ký Biên tập chương trình, thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương
- 02/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN HỒNG THỦY
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG THỦY
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1967               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  K5/5, Lô B1, tổ 56, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 98, đường Trần Phú, khu phố 11, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281153679
Ngày cấp: 28/02/2013; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn hóa (Văn hóa quần chúng)
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 03/10/2001; Số thẻ đảng viên: 43.005129
- Ngày chính thức: 03/10/2002
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 
Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Thông tin- 
Truyền thông năm 2013; nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; nhiều năm 
liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, đoàn thể
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ MINH QUỐC VIỆT
2. Họ và tên khai sinh: LÊ MINH QUỐC VIỆT
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1969           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 194/2, khu phố Thạnh Lợi, 
phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 194/2, đường ĐT745, khu phố Thạnh 
Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280495757
Ngày cấp: 03/3/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hệ thống Điện

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công ty Điện lực Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 17/02/1997; Số thẻ đảng viên: 43.002372
- Ngày chính thức: 17/02/1998
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương 
trong phong trào thi đua giai đoạn 2009-2011 và giai đoạn 2012-2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

11/1992 - 3/1998 - Cán bộ kỹ thuật Sở Điện lực Sông Bé; Bí thư Chi đoàn 1 Đoàn cơ sở Điện lực Sông Bé; Phó Bí thư Đoàn cơ sở Điện lực Bình Dương

3/1998 - 9/2001 - Phó Chi nhánh Điện lực Tân Uyên - Điện lực Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VI, nhiệm kỳ 1997-2002

9/2001 - 3/2003 - Trưởng Chi nhánh Điện lực Phú Giáo - Điện lực Bình Dương

3/2003 - 12/2006 - Trưởng Chi nhánh Điện lực Bến Cát - Điện lực Bình Dương, Bí thư Chi bộ Chi nhánh điện Bến Cát - Dầu Tiếng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ cơ sở Điện lực Bình Dương khóa XI

12/2006 - 4/2010 - Phó Giám đốc Điện lực Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Điện lực Bình Dương khóa XII

4/2010 đến nay
- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương khóa XIII
- Bí thư Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương khóa XIV
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
Gồm các phường: Tân Bình, Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An). Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5



Thứ hai 9-5-2016    11PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  HUỲNH TRẦN DƯƠNG GIANG
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH TRẦN DƯƠNG GIANG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1970        5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 
Nam
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 124, đường Hoàng Văn Thụ, 
tổ 98, khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 124, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 98,  
khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281018474
Ngày cấp: 22/01/2008; Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Mắt
- Học vị: Không     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sĩ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng khoa Mắt
14. Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 04/11/2005; Số thẻ đảng viên: 43.017901
- Ngày chính thức: 04/11/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc Trẻ tỉnh 
Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, 
Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ tỉnh Bình Dương 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Y tế năm 
2011, 2014, 2016; Bằng khen của UBND TP.HCM năm 2000, Bằng khen của UBND tỉnh 
Bình Dương năm 2013, 2014; Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS HCM năm 2005, 2007, 
2014; Bằng khen Ủy ban TW Hội LHTNVN năm 2014, 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN QUANG HIỆP
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUANG HIỆP
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1967            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Tân Phước Khánh,  
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
Nơi ở hiện nay: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280687563
Ngày cấp: 29/5/2009; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bảo tồn, Bảo tàng
- Học vị: Thạc sĩ Văn hóa học                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Nhà báo
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Tổng Biên tập
14. Nơi làm việc: Báo Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 17/9/1999; Số thẻ đảng viên: 43.005137
- Ngày chính thức: 17/9/2000
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Báo Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam,  
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1993 - 8/1995 - Cán bộ thuế, Cục Thuế Đồng Nai

9/1995 - 3/1998 - Nhân viên XNK, Công ty Nghệ Tin thành phố Hồ Chí Minh 

4/1998 - 9/2001 - Kế toán tổng hợp Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C)

10/2001 - 3/2014 - Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C)

4/2014 đến nay - Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

3/1995 - 5/1995 - Bác sĩ điều trị - Khoa Cấp cứu hồi sức, Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

6/1995 - 3/1997 - Học định hướng chuyên khoa Mắt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM; Bác sĩ điều trị - Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

4/1997 - 4/1999 - Học Bác sĩ chuyên khoa cấp I ngành Mắt tại trường ĐHYD TP.HCM

5/1999 - 12/1999 - Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

01/2000 - 8/2008 - Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Trạm xá Minh Thạnh (hỗ trợ công tác tuyến); Phó Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; Ủy viên BCH 
Tỉnh đoàn Bình Dương (2002-2007) - Bí thư Đoàn cơ sở BVĐK tỉnh Bình Dương (2002-2007)

9/2008 - 9/2010 - Học chuyên khoa cấp II ngành Mắt tại trường ĐHYD TP.HCM

10/2010 đến nay

- Ủy viên BCH TW Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III (2009-2020)
- Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa V, VI (2009-2019)
- Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; Ủy viên BCH Đảng bộ BVĐK tỉnh  
Bình Dương (2010 đến nay)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

4/1994 - 7/2005 - Làm phóng viên Thời sự, Phó Trưởng phòng Văn nghệ, Phó Giám đốc Xưởng phim, Giám đốc Trung tâm dịch vụ, Giám đốc Hãng phim,  
Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương

8/2005 - 7/2008 - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương

8/2008 đến nay - Tổng Biên tập Báo Bình Dương, Bí thư Đảng ủy Báo Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020,  
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020



Thứ hai 9-5-201612 PHỤ TRƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng:  HUỲNH THỊ KIM KHÁNH
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ KIM KHÁNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1968               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 152, đường D-3a, khu phố 
11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 152, đường D-3a, khu phố 11, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280442496
Ngày cấp: 07/3/2006; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính các ngành công nghiệp
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 05/11/1997; Số thẻ đảng viên: 43.005670
- Ngày chính thức: 05/11/1998
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4 thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính 
năm 2010, Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2013-2014, Bằng khen của Tỉnh ủy Bình Dương 
năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  AO TẤN TÀI 
2. Họ và tên khai sinh: AO TẤN TÀI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1965         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Đông An, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu phố Đông An, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 86013732
Ngày cấp: 15/01/2013; Nơi cấp: Quân khu 7
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Học vị: Không                    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Đại tá, Quân đội
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chính ủy
14. Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 17/10/1988; Số thẻ đảng viên: 43.001287
- Ngày chính thức: 17/10/1989
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Quân kỳ Quyết 
thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3 và nhiều hình thức khen thưởng khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ KIM LAN 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ KIM LAN
3. Các bí danh/tên gọi khác : Không
4. Ngày,  tháng,  năm sinh: 26/6/1970             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 272/82, tổ 9, khu 12, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 272/82, tổ 9, khu 12, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280439695
    Ngày cấp: 21/5/2002; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch   
14. Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 26/12/2006; Số thẻ đảng viên: 43.013132
 - Ngày chính thức: 26/12/2007               
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng Đoàn 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng  
Chính phủ
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
9/1992 - 5/1996 - Kế toán viên, thuộc Kho bạc Nhà nước huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
6/1996 - 12/2008 - Kế toán viên, Phòng Kế toán, thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương
01/2009 - 6/2013 - Phó Trưởng phòng Giao dịch, thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương
7/2013 đến nay - Trưởng phòng Giao dịch, thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1991 - 12/1992 - Cán bộ tổng hợp Phòng PA13; Phòng Tham mưu an ninh; Phòng Bảo vệ An ninh Kinh tế Văn hóa Tư tưởng Công an tỉnh Bình Dương
01/1993 - 9/1998 - Cán bộ Pháp chế Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương; Cấp bậc Thiếu úy
10/1998 - 02/2007 - Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
3/2007 - 6/2009 - Phó Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
7/2009 - 6/2014 - Ủy viên Thường trực; Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương

7/2014 đến nay - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
02/1985 - 5/1988 - Thượng sĩ, Học viên trường Quân sự Quân khu 7; Thiếu úy, Trợ lý động viên - Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé (01/1986)
6/1988 - 3/1992 - Trung úy, Thượng úy Trợ lý Hậu cần - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé; Học viên trường Quân sự Quân khu 7
4/1992 - 3/1997 - Đại úy, Xã đội trưởng Tân Đông Hiệp, huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé; Trợ  lý Chính trị - Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé

4/1997 - 10/2000 - Thiếu tá, Học viên bổ túc Đại đội trường Quân sự Quân khu 7; Trưởng ban Chính trị; Chỉ huy phó - Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương; Học viên  Học viện Chính trị - Quân sự

11/2000 - 11/2002 - Trung tá, Chỉ huy phó Chính trị - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Học viên hoàn thiện Đại học - Học viện Chính trị - Quân sự

12/2002 - 8/2011 - Thượng tá, Chỉ huy phó Chính trị; Chính trị viên - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

9/2011 đến nay - Đại tá, Chính ủy trường Quân sự; Chủ nhiệm chính trị; Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương; Học viên đào tạo ngắn cao cấp  
Quân sự địa phương - Học viện Quốc phòng
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1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN VĂN TÂN 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN TÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1975            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tam Bình, huyện Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 1/2, khu phố Hiệp Thắng, 
phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 61, đường M, khu Trung tâm Hành 
chính, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280570718
Ngày cấp: 24/7/2012; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng
- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch
14. Nơi làm việc: UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 08/9/2006; Số thẻ đảng viên: 43.108936
- Ngày chính thức: 08/9/2007
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2011
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016; thị xã Dĩ An 
nhiệm kỳ 2011-2016 

1. Họ và tên thường dùng: VÕ VĂN ĐỨC 
2. Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN ĐỨC
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1964         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 198/84, đường Nguyễn Tri 
Phương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 17, đường N8, phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280345477
Ngày cấp: 09/8/2006;      Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh; Đại học Luật 
- Học vị: Không     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao Cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 24/01/2002;  Số thẻ đảng viên: 43.006485
- Ngày chính thức:  24/01/2003
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương; Hội đồng dòng họ VŨ - VÕ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên Ban Chấp hành
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương từ 2011-2015; Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng năm 2012-2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  TRỊNH ĐỨC TÀI 
2. Họ và tên khai sinh: TRỊNH ĐỨC TÀI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1970           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 244/1/23, khu phố 5, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 244/1/23, khu phố 5, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280441878
Ngày cấp: 01/02/2007; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Tiểu học
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
14. Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 02/10/1998; Số thẻ đảng viên: 43.005868
- Ngày chính thức: 02/10/1999
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3; 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2010 và nhiều 
hình thức khen thưởng khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1990 - 6/1996 - Cán bộ Phòng Giáo vụ trường Trung học Sư phạm Sông Bé; Cán bộ Phòng Quản lý học sinh, sinh viên;  Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư 
phạm Sông Bé (từ năm 1993)

7/1996 - 10/2003 - Trưởng ban Quản lý Ký túc xá; Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương; Ủy viên BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 1997-2002, 2002-2007; 
Chi ủy viên Chi bộ Hành chính; Bí thư Chi bộ sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương

11/2003 - 11/2005 - Học Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục

12/2005 - 5/2007 - Trưởng ban Quản lý Ký túc xá; Phó Bí thư Chi bộ Hành chính; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương

6/2007 - 5/2011 - Chuyên viên, Trưởng phòng công tác HĐND; Trưởng phòng Dân nguyện - Truyền thông; Phó Chủ tịch Công đoàn thuộc Văn phòng Đoàn 
ĐBQH- HĐND tỉnh

6/2011 đến nay - Phó Trưởng ban - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

4/1999 - 8/1999 - Nhân viên Phòng Nhà đất huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

9/1999 - 9/2010 - Nhân viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

10/2010 - 9/2015 - Trưởng phòng - Phòng Quản lý Đô thị thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

10/2015 đến nay - Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5
Gồm các phường: Bình Thắng, Đông Hòa, Bình An (TX.Dĩ An). Tổng số người ứng cử: 7; Số đại biểu được bầu: 4
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1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN ĐÌNH HỢP 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN ĐÌNH HỢP
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 09/7/1961            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Tỉnh Bình Phước
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 264/18/12, đường Phạm Ngũ 
Lão, tổ 16, khu phố 2, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 264/18/12, đường Phạm Ngũ Lão, tổ 16, 
khu phố 2, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280900594
Ngày cấp: 21/3/2003; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng
- Học vị: Không                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Laser Y học  

14. Nơi làm việc: Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 14/8/1992; Số thẻ đảng viên: 43.013141
- Ngày chính thức: 14/8/1993
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ khu phố 2, phường Hiệp Thành, thành phố  
Thủ Dầu Một
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Laser Y học và Ngoại khoa thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành
17. Tình trạng sức khỏe: Trung bình
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2003, 2004 và bằng khen 5 năm 1998-2003; Bằng khen của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương các năm: 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2012, 
2013, 2014, 2015; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2000, Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2009 và 2013, Huy chương Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân, 
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học - Công nghệ và của Liên hiệp các Hội KH-KT
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh, nhiệm kỳ 1989-1994

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG HỒNG HẠNH
2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG HỒNG HẠNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1984             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Dương Mỗ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 63/25/9, tổ 2, khu 6, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 172/6/1, tổ 10, khu 5, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280846190
Ngày cấp: 02/7/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Luật sư
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Cán bộ Phòng Kế hoạch - Ủy viên  
Ban Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
14. Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: Không;  Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1982 - 11/1989 Nhân viên Ngân hàng Nhà nước huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé

12/1989 - 4/2003 Nhân viên Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bình Dương

5/2003 - 3/2004 Phó Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Bình Dương

4/2004 - 6/2008 Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Bình Dương

7/2008 - 02/2015 Phó Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng CSXH Bình Dương

3/2015 đến nay Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

 4/2005- 6/2008 - Cán bộ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Dương
(đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

9/2008-  3/2009 - Nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Kỹ nghệ  Nến Việt Nam
(phường Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 

3/2010 đến nay - Cán bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
(Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1978 - 6/1978 - Kế toán Công ty  Dược phẩm Sông Bé

7/1978 - 4/1986 - Kế toán trưởng Hiệu thuốc Lộc Ninh, Cán bộ tổ chức Phòng Y tế huyện Lộc Ninh

5/1986 - 5/1989 - Học Y sĩ Y học dân tộc tại trường Trung học Y dược học dân tộc TP.HCM

06/1989 - 6/1995 - Chủ tịch Hội Đông y huyện, đại biểu HĐND huyện, Trưởng khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh

7/1995 - 01/2000 - Học Đại học Anh văn tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Laser Y học Bình Dương

02/2000 - 10/2014
- Cán bộ Trung tâm Y tế Lộc Ninh, Chủ nhiệm đề tài ứng dụng Laser, Phó Chủ tịch Hội Laser y học, Trưởng ban Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Laser y học nhiệm kỳ 2010-2015, 
Chủ nhiệm Dự án ứng dụng thiết bị Laser

11/2014 đến nay - Học Cử nhân Chính trị, Chủ tịch Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Laser Y học và Ngoại khoa thành phố Hồ Chí Minh, 
Ủy viên Ban Chấp hành LH các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN KIM LOAN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KIM LOAN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 07/3/1980                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 5, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280783187
Ngày cấp: 19/7/2001; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Triết học (Chủ nghĩa xã 

hội khoa học)
- Học vị: Thạc sĩ Chính trị (Hồ Chí Minh học)                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban kiêm Giám đốc  
Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng
14. Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 18/02/2004; Số thẻ đảng viên: 43.015220
- Ngày chính thức: 18/02/2005
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Bình Dương năm 2015, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 
2012, 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN LỘC 
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN LỘC
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày,  tháng,  năm sinh: 06/11/1966        5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
7. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ 10, khu phố 5, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Tổ 10, khu phố 5, phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280582228
    Ngày cấp: 11/11/2004           Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

- Học vị: Thạc sĩ Khoa học Chính trị ngành Xây dựng Đảng                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B2 Khung Châu Âu

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Thị ủy   
14. Nơi làm việc: Thị ủy Dĩ An 
15. Ngày vào Đảng: 29/7/1987;  Số thẻ đảng viên: 43.006027 
- Ngày chính thức: 29/7/1988               
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Tỉnh đoàn 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 2
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 14/9/1976              5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Vũ Chính, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình
7. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ 7, ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Tổ 7, ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281066112
Ngày cấp: 06/8/2009; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Cao đẳng Tiếng Anh
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban

14. Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 22/9/2003; Số thẻ đảng viên: 43.015232
- Ngày chính thức: 22/9/2004
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên, Ủy viên Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể, chức vụ:
+ Công đoàn Việt Nam, chức vụ: Đoàn viên công đoàn
+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2013; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2010; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cùng nhiều 
bằng khen của Trung ương Đoàn và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
01/2005 - 12/2008 - Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
01/2009 - 5/2012 - Chuyên viên Phòng Giáo dục Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
6/2012 - 12/2013 - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
01/2014 - 4/2015 - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
5/2015 đến nay - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1985 - 6/1989 - Cán bộ Huyện đoàn Bến Cát
- Học viên lớp K3 Trường Đoàn Trung ương II (từ tháng 10/1985 - 7/1987)

7/1989 - 6/1993 - Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Cát; Đi học Cao cấp Chính trị Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (tháng 10/1991 - 6/1993)   

7/1993 - 4/1994 - Bí thư Huyện đoàn Bến Cát

5/1994 - 6/1996 - Phó Chủ tịch Hội LHTN Tỉnh đoàn Sông Bé; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Tỉnh đoàn Sông Bé

7/1996 - 6/1997 - Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên truyền giáo dục Tỉnh đoàn Sông Bé, Bình Dương

7/1997 - 10/2002 - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương; Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bình Dương; Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam

11/2002 - 12/2008 - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VII, VIII; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Tỉnh ủy viên (tháng 10/2005)

01/2009 - 7/2010 - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương

8/2010 - 6/2012 - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương

7/2012 - 4/2014 - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

5/2014 đến nay - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Dĩ An
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1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN CHÂU 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN CHÂU
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1964             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 509A, đường Cách Mạng 
Tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 509A, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280222507
Ngày cấp: 18/7/2008; Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán, Đại học Luật
- Học vị: Thạc sĩ Luật ngành Tội phạm học - Điều tra tội phạm      Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch
14. Nơi làm việc: UBND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 10/10/1988; Số thẻ đảng viên: 43.002075
- Ngày chính thức: 10/10/1989
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thị ủy Thuận An
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang 
hạng 1, 2, 3; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: VÕ CHÂU THẢO
2. Họ và tên khai sinh: VÕ CHÂU THẢO
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1977  5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 178/30A, đường Huỳnh Văn 
Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 178/30A, đường Huỳnh Văn Lũy, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280621645
Ngày cấp: 24/5/2005;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Học vị: Thạc sĩ Chính trị học   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng khoa
14. Nơi làm việc: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 17/4/2003;  Số thẻ đảng viên: 43.004995
- Ngày chính thức: 17/4/2004
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Dương năm 2007; Bằng khen của Công đoàn viên chức tỉnh Bình 
Dương năm 2011
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6
Gồm các phường: Bình Hòa, Vĩnh Phú (TX.Thuận An).Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

10/1999 - 10/2003 - Cán bộ Ban Thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bình Dương

11/2003 - 11/2007 - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đfoàn (khóa VII); Phó Trưởng ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn Bình Dương

12/2007 - 11/2008 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (khóa VIII); Trưởng ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn Bình Dương

12/2008 - 11/2009 - Phó Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương

12/2009 - 02/2014 - Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương

3/2014 đến nay - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

8/2001 - 12/2009 - Giáo viên, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương 

12/2009 - 9/2015 - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

10/2015 đến nay - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/1982 - 11/1985 - Công tác tại Văn phòng tổng hợp Công an tỉnh Sông Bé, cấp bậc: Thượng sĩ

12/1985 - 9/1991 - Công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sông Bé, cấp bậc: Thiếu úy

10/1991 - 9/1999 - Giữ chức vụ Phó Trưởng phòng - Phó Bí thư Chi bộ- Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sông Bé, cấp bậc: Thượng úy, Đại úy

10/1999 - 8/2011 - Giữ chức vụ Trưởng phòng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh - Bí thư Chi bộ - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm, trật tự quản lý kinh 
tế và chức vụ Công an tỉnh Bình Dương, cấp bậc: Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá

9/2011 - 5/2015 - Trưởng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cấp bậc: Đại tá

6/2015 đến nay - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Thuận An
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1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THỊ MINH HẠNH
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ MINH HẠNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1981                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 223/13, khu 4, phường Tân 
Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 248, Đại lộ Bình Dương, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280790028
Ngày cấp: 17/12/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Thương mại
- Học vị: Không                                    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 07/7/2008; Số thẻ đảng viên: 43.021087
- Ngày chính thức: 07/7/2009
- Chức vụ trong Đảng: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Tư pháp
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Tư pháp
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh năm 2010, 2013
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                  
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  HUỲNH THỊ TUYẾT HẠNH
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ TUYẾT HẠNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1977               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 51/7B, ấp 4, xã Nhị Bình, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Số 47/1B, khu phố Thạnh Lợi, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 023150048
Ngày cấp: 08/12/2009; 
Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý giáo dục, Đại học Biên phiên dịch tiếng Anh
- Học vị: Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh

12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Á Mỹ 
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng:  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nữ Doanh nhân Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Bình 
Dương các năm 2010, 2013, 2015, Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang năm 2014; Bằng 
khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương năm 2010, 2012.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TẦM DƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TẦM DƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1963            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 148, khu phố Thạnh Phú, 
phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 148, khu phố Thạnh Phú, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280025076
Ngày cấp: 30/6/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế phát triển
- Học vị: Không                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách  
14. Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 03/9/1987; Số thẻ đảng viên: 43.002631
- Ngày chính thức: 03/9/1988
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 
2000, 2003, 2006; Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2010, Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng 3
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

11/1981 - 8/1988 - Cán bộ Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Phó ban Kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn 
Sông Bé

9/1988 - 5/1993 - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiên cứu các đối tượng Thanh niên Tỉnh đoàn Sông Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam 
tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sông Bé

6/191993 - 12/1996 - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Bộ phận ngoài quốc doanh, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Sông Bé

01/1997 - 02/2013 - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh (từ 6/2010), Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương

3/2013 đến nay - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

3/2004 - 12/2005 - Phó Giám đốc Trường Đào tạo Việt Mỹ - Chi nhánh Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

01/2006 đến nay - Giám đốc hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Á Mỹ, Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

7/2004 - 4/2008 - Chuyên viên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

5/2008 - 01/2010 - Chuyên viên, Phó Trưởng phòng - Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 

02/2010 - 02/2015 - Trưởng phòng - Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2011-2016)

03/2015 - 10/2015 - Trưởng phòng - Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

11/2015 đến nay - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG TUYẾT NHUNG
2.Họ và tên khai sinh: ĐẶNG TUYẾT NHUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1976               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 123, đường Cây Viết, khu 
phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
Nơi ở hiện nay: Số 123, đường Cây Viết, khu phố 2, phường 
Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281018736
Ngày cấp: 14/02/2008  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kế toán
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng  
14. Nơi làm việc: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không  
- Ngày chính thức: Không 
- Chức vụ trong Đảng: Không  
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  BÙI THANH NHÂN 
2. Họ và tên khai sinh: BÙI THANH NHÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1974          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 39/13, đại lộ Bình Dương, 
khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 39/13, đại lộ Bình Dương, khu phố 
7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280552255
Ngày cấp: 27/7/2006;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh khung B1 châu Âu, Pháp trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn 
Lao động
14. Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 03/02/2000; Số thẻ đảng viên: 43.002634
- Ngày chính thức: 03/02/2001
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng  
Chính phủ năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                  
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH NGHĨA
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH NGHĨA
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1963         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 23/28 D2, Cư xá Văn Thánh 
Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Nơi ở hiện nay: Số 23/28 D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 022749812
Ngày cấp: 08/11/2007; Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 
15. Ngày vào Đảng: 07/6/1995; Số thẻ đảng viên: 43.125164
- Ngày chính thức: 07/6/1996
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ 
Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1987 - 3/1992 - Công tác tại Công ty Tài chính Tín dụng Seaprodex

4/1992 - 4/1993 - Nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh

5/1993 - 6/2001 - Phó phòng, Trưởng phòng Nhập khẩu Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản thành phố Hồ Chí Minh

7/2001 - 5/2007 - Chủ tịch Hội đồng Thành viên 
-Giám đốc Công ty TNHH Đại Thiên Lộc

6/2007 đến nay - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/1996 - 12/2001 - Chuyên viên Ban Kinh tế - Chính sách, Ban Tổ chức; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra khóa VI Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

01/2002 - 4/2012 - Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa VI, VII; Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ 
tỉnh Bình Dương khóa VIII; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX, X

5/2012 - 01/2016 - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

2/2016 đến nay - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1997 - 12/1999 - Nhân viên Văn thư Xí nghiệp May 199 - Công ty 198 Cục Quản lý hành chính
(xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)

01/2000 - 8/2007 - Nhân viên kế hoạch Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Gốm sứ Nam Việt
(thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 

9/2007 - 8/2009 - Nhân viên kế hoạch Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Gốm sứ Hồng Loan 
(ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

9/2009 - 3/2012 - Nhân viên kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phần Thăng Long tại Bình Dương- Trung tâm Thương mại thị xã Thủ Dầu Một (đường Quang Trung, 
phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

4/2012 đến nay - Kế toán Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương 
(Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
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1. Họ và tên thường dùng:  VÕ THỊ MAI OANH 
2. Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ MAI OANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1985                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: Phòng 1008, chung cư Mỹ Long, 
đường số 18, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Phòng 1008, chung cư Mỹ Long, đường số 
18, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 250554895
Ngày cấp: 03/02/2015; Nơi cấp: Công an Lâm Đồng
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B, TOEIC 670
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kế toán
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc 
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH Kế toán Kim Thủy (KT Accounting Co.,LTD) 
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không 
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ THỊ MỸ DUNG 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ MỸ DUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1970          5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 93, đường Bàu Bàng, tổ 8, 
khu phố 2, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 93, đường Bàu Bàng, tổ 8, khu phố 2, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280433346
Ngày cấp: 22/4/2005;     Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán 

Doanh nghiệp
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 
thừa hành
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh 
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 06/01/1997; Số thẻ đảng viên: 43.002267
- Ngày chính thức: 06/01/1998
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh và công tác 
năm 2013, 2015 và thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình 
Dương giai đoạn 2011-2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: MAI HÙNG DŨNG 
2. Họ và tên khai sinh: MAI HÙNG DŨNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Hải
4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1964         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 38/8, khu phố Bình Phú, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 38/8, khu phố Bình Phú, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280252585
Ngày cấp: 20/4/2006; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Nông nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ Hành chính công                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
14. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 08/5/1995; Số thẻ đảng viên: 43.000770
- Ngày chính thức: 08/5/1996
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND 
tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
5/2003 - 12/2009 - Nhân viên kế toán tại Công ty Chứng khoán Daewoo tại số 31, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
01/2010-5/2015 - Chuyên viên tư vấn cao cấp về kế toán, thuế tại Công ty TNHH Kế toán Kim Thủy (KT Accounting Co.,LTD) 
6/2015 đến nay - Giám đốc Chi nhánh Công ty KT Accounting Co.,LTD  tại Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7
Gồm các phường: Bình Chuẩn, An Phú (TX.Thuận An). Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
3/1991 - 3/2002 - Nhân viên Phòng Ngân quỹ, Phòng Hành chính tổng hợp Công ty Xổ số kiến thiết - Dịch vụ Bình Dương
4/2002 - 3/2006 - Phó Quản đốc Phân xưởng VI, Quản đốc Phân xưởng V Công ty Xổ số kiến thiết - Dịch vụ Bình Dương
4/2006 - 4/2015 - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương
5/2015 đến nay - Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
4/1987 - 8/1987 - Công tác tại Trường Đảng tỉnh Sông Bé
9/1988 - 12/1990 - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé
01/1991 - 11/1999 - Chuyên viên; Phó Trưởng phòng Nông lâm thủy huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
12/1999 - 4/2004 - Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng - Ủy ban nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
5/2004 - 5/2006 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Lái 

Thiêu nhiệm kỳ 2004-2011
6/2006 - 8/2010 - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận 

An nhiệm kỳ 2004-2011
9/2010 - 3/2012 - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa IX (2010-2015); Phó Chánh Thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 

nhiệm kỳ 2011-2016

4/2012 - 6/2015 - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa IX (2010-2015); Phó Giám đốc; Giám đốc - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

7/2015 - 10/2015 - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa IX (2010-2015); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

11/2015 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X (2015-2020); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016



Thứ hai 9-5-201620 PHỤ TRƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM OANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM OANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1966                       5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 172/6/5, tổ 10, khu phố 5, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 172/6/5, tổ 10, khu phố 5, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280971764
Ngày cấp: 15/3/2006; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh; 

Cao cấp Thanh vận
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bình 

Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
14. Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 19/4/1994; Số thẻ đảng viên: 43.002596
- Ngày chính thức: 19/4/1995
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên (2015-2020), Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh (2011-2016)
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 
2 (2012); Huy chương: Vì thế hệ Trẻ (1996), Vì sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (2002), Vì sự 
nghiệp Tổ chức Công đoàn (2004); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1998-2000, 2001- 
2003, 2007-2009), của Ban Dân vận Trung ương (2006), của Bộ LĐ-TB&XH (2013); Chiến 
sĩ thi đua cấp tỉnh (2000, 2004, 2007)…
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: XII, nhiệm kỳ 2007-2011
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  HUỲNH THỊ NGUYỆT PHƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THỊ NGUYỆT PHƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1968             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Tân Nhuận Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 356/16, đường Võ Văn Ngân, 
khu phố 3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  
Nơi ở hiện nay: Số 34, khu phố Hưng Thọ, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 022791592
Ngày cấp: 25/10/2014;  Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ chuyên khoa II Nội tim mạch
- Học vị: Không                       Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sĩ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An
15. Ngày vào Đảng: 03/7/1998; Số thẻ đảng viên: 43.000783
- Ngày chính thức: 03/7/1999
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy Y tế - thị xã Thuận An
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, TTYT Thuận An 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Bình Dương, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MINH TRÍ 
2. Họ và tên khai sinh: BÙI MINH TRÍ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1972                 5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 253, đường Nguyễn An Ninh, 
khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 250/1/5, đường Nguyễn Xí, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280523136
Ngày cấp: 02/3/2016; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thống kê
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban

14. Nơi làm việc: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 13/5/1999; Số thẻ đảng viên: 43.013186
- Ngày chính thức: 13/5/2000
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Bình 
Dương - Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2008, của Bộ Công nghiệp năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016, của 
UBND tỉnh (1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007, 2008, 2012, 2015); Chiến sĩ thi đua 
cấp tỉnh (2008, 2012)
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

10/1988 - 6/1992 - Cán bộ Tỉnh đoàn Nghĩa Bình; Tỉnh đoàn Sông Bé

7/1992 - 12/1996 - Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách Đội; Phó ban Công tác Thanh niên Trường học 
- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sông Bé; Phó Văn phòng (01/1996)

01/1997 - 10/2002 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi - Trường học; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương (6/1997 - 
10/2002)

11/2002 - 9/2012
- Phó ban, Phó ban Thường trực (8/2006) Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương
- Phó ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bình Dương khóa VII (2004-2011)
- Đại biểu Quốc hội khóa XII (2007-2011)

10/2012 - 4/2015
- Tỉnh ủy viên (2010-2015)
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương 
- Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII (2011-2016)

5/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên (2015-2020)
- Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (2011-2016)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
10/1992 -  8/1996 - Bác sĩ điều trị, Trưởng khoa Cấp cứu TTYT Thuận An

9/1996 - 9/1998 - Học viên sau đại học - Chuyên khoa I Nội tổng quát trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

10/1998 - 8/2006 - Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức, Phó Giám đốc Bệnh viện Thuận An

9/2006 - 9/2008 - Học viên sau đại học - Chuyên khoa II Nội tim mạch trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

10/2008 - 11/2015 - Phó Giám đốc - Bí thư Chi bộ TTYT Thuận An

12/2015 đến nay - Giám đốc - Bí thư Đảng ủy Y tế - thị xã Thuận An
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1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THANH TRUNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TRUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 31/8/1968             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương. 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 72, đường D9-KDC Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 72, đường D9-KDC Chánh Nghĩa, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280378971
Ngày cấp: 31/8/2008;  Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Anh ngữ
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Tổng Giám đốc 
14. Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đường Bình Dương.
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không 
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tổng cục Du 
lịch năm 1998; Bằng khen của Sở Du lịch TP.HCM; Chiến sĩ thi đua cơ sở quận 1, TP.HCM 
năm 1997, 1998; Thanh niên tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh 300 năm - năm 1998; Bằng khen của 
MTTQVN tỉnh Bình Dương từ 2010-2015 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ: 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN PHƯỚC TRUNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHƯỚC TRUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Khánh
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1972                  5. Giới tính: 
Nam
6. Quê quán: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Cây Da, phường Thạnh 
Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 351, đường Nguyễn Tri Phương, ấp Nhị 
Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280478147
Ngày cấp: 30/5/2012; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Kiểm sát, Đại học Luật
- Học vị: Không   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Viện trưởng
14. Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 24/01/1996; Số thẻ đảng viên: 43.006162
- Ngày chính thức: 24/01/1997
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2011
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                    
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1996 - 5/1997 - Chuyên viên Phòng Quản lý Quy hoạch và Kinh tế - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

6/1997 - 6/1998 - Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư và Quản lý Dự án - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

7/1998 - 2/2003 - Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư và Xuất nhập khẩu - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

3/2003 - 3/2004 - Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Xuất nhập khẩu - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

4/2004 - 6/2006 - Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

7/2006 - 3/2009 - Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

4/2009 đến nay - Phó Trưởng ban - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/1995 - 5/2004 - Cán bộ Kiểm sát điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương

6/2004 - 12/2004 - Cán bộ Kiểm sát điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thủ Dầu Một

01/2005 - 12/2005 - Cán bộ Kiểm sát điều tra; Kiểm sát viên sơ cấp  - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dĩ An

01/2006 - 10/2014 - Kiểm sát viên sơ cấp; Kiểm sát viên trung cấp; Phó Viện trưởng; Viện trưởng - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên

11/2014 đến nay - Phó Viện trưởng - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

6/1990 - 9/1992 - Cán bộ Ngoại ngữ & Đoàn Đội, Phòng Giáo dục huyện Bình Long, Sông Bé 

9/1992 - 6/2000 - Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành Du lịch, Công ty Du lịch Bến Thành

6/2000 - 6/2002 - Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng thị trường Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc, Công ty Liên doanh KCN Việt Nam - Singapore - VSIP

6/2002 - 8/2003 - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
- Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư U&I (từ 8/2003 đến nay)

8/2003 - 9/2004 - Giám đốc điều hành Công ty Rượu Golden Spirit - Mỹ

9/2004 - 9/2005 - Giám đốc sản xuất Nhà máy Gốm sứ Tín Mỹ - Liên doanh Pháp - Việt

9/2005 - 3/2009 - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt - Kênh truyền hình HTV3

3/2009 - 6/2009 - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ

6/2009 đến nay - Tổng Giám đốc - UV HĐQT Công ty Cổ phần Đường Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng: BÙI CHÁNH TRỰC 
2.Họ và tên khai sinh: BÙI CHÁNH TRỰC
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1978            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 26, tổ 2, khu phố Khánh 
Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 26, tổ 2, khu phố Khánh Thạnh, phường 
Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280644807
    Ngày cấp: 09/02/2006          Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Kinh tế đối ngoại
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Phụ trách công tác nhân sự - Tổ chức cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng   
14. Nơi làm việc: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 30/4/2006;  Số thẻ đảng viên: 43.017882 
- Ngày chính thức: 30/4/2007               
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư Phát triển
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân 
tỉnh năm 2011, 2013
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN ÂN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1970             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 152, đường Yersin, tổ 6, khu 
phố 1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 88, đường Bàu Bàng, tổ 6, khu phố 1, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280433269
Ngày cấp: 09/9/2009; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Điện
- Học vị: Không                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH TM-DV Châu An
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Thường vụ Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh  
Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban Trung 
ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam năm 2009, Kỷ niệm chương của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương tôn vinh Doanh nhân tiêu biển năm 2013
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN BÔNG 
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN BÔNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1966               5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 190, khu phố Thạnh Lợi, 
phường An Thạnh,  thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 190, khu phố Thạnh Lợi, phường An 
Thạnh,  thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280473212
Ngày cấp: 05/3/2001; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông học
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc

14. Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 05/5/1995; Số thẻ đảng viên: 43.005475
- Ngày chính thức: 05/5/1996
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2013; Bằng khen và Kỷ niệm chương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(năm 2010, năm 2009); Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương năm (2009, 2010, 2011, 
2012); Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2015 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8
Gồm các phường: Thuận Giao, An Thạnh và xã An Sơn (TX.Thuận An). Tổng số người ứng cử: 7; Số đại biểu được bầu: 4

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
01/2002 -  7/2007 - Chuyên viên Phòng Đầu tư Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 
8/2007 -  7/2008 - Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự  Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 
8/2008 -  12/2009 - Quyền Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự  Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 
01/2010 đến nay - Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự  Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
1970 - 1988 - Còn nhỏ học phổ thông 
1988 - 1993 - Học Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
1994 - 2003 - Làm nhân viên Công ty DIETHELM tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
3/2003 đến nay - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Châu An, tại số 152, đường Yersin, tổ 6, khu phố 1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

6/1985 - 4/1995 - Cán bộ kỹ thuật Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương

5/1995 - 01/2002 - Phó Chánh Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương

02/2002 - 3/2005 - Chánh Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương

04/2005 - 10/2010 - Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

11/2010 - 5/2011 - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương

6/2011 đến nay - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng: HỒ QUANG ĐIỆP 
2. Họ và tên khai sinh: HỒ QUANG ĐIỆP
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 25/5/1965                 5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 12/6B, khu phố Bình Hòa, 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 12/6B, khu phố Bình Hòa, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280408002
Ngày cấp: 04/8/2004; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 16/6/1990; Số thẻ đảng viên: 43.000629
- Ngày chính thức: 16/6/1991
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2010
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN KHOA HẢI 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KHOA HẢI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1978               5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 2, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 23, đường D11, Khu dân cư Chánh Nghĩa 
(khu phố 11), phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280687229
Ngày cấp: 20/12/2012; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn
- Học vị: Thạc sĩ Văn hóa học                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh khung B2 Châu Âu
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng

14. Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  
Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 07/11/1998; Số thẻ đảng viên: 43.006033
- Ngày chính thức: 07/11/1999
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn 
ĐBQH - HĐND tỉnh
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và 
người già tỉnh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh,  
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và người già tỉnh
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2010 và nhiều kỷ niệm chương; Bằng khen của Trung ương và của tỉnh; Chiến sĩ 
thi đua cấp tỉnh
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội : Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THU SƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THU SƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 23/9/1971                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 42, tổ 70,  khu 5, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 103/12, đường Trịnh Hoài Đức, khu 
phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280450293
Ngày cấp: 15/3/2007; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Phòng Tài chính - Kế toán - Sở Y tế tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 29/8/2002; Số thẻ đảng viên: 43.005299
- Ngày chính thức: 29/8/2003
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Y tế
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Y tế
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Bình 
Dương năm 2012 và năm 2015, Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2011 đến 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

02/1984 - 9/1987 - Cán bộ Huyện đoàn Thuận An (02/1984 - 8/1985)
- Học Trung cấp Chính trị, nghiệp vụ Thanh vận (9/1985 - 9/1987)

10/1987 - 8/2000 - Phó Bí thư; Bí thư Huyện đoàn Thuận An
- Huyện ủy viên (1996), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (1999)

9/2000 - 7/2004 - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Nhâm, Thuận An

08/2004 - 12/2008 - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thuận An

01/2009 - 8/2011 - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Thuận An

9/2011 - 11/2013 - Ủy viên Đảng Đoàn - Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

12/2013 - 5/2015 - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An

6/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy sở - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

8/1997 - 8/1999 - Cán bộ Tỉnh đoàn Bình Dương

9/1999 - 9/2002 - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội; Phó ban Trường học Tỉnh đoàn

10/2002 - 02/2008 - Phó Bí thư Tỉnh đoàn (10/2002 - 02/2008) kiêm Trưởng ban Trường học Tỉnh đoàn và Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh (02/2006 - 11/2011); Chủ tịch 
Hội đồng Đội tỉnh (7/2006 - 10/2007); Bí thư chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn (10/2007 - 02/2008)

3/2008 - 4/2012 - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành 
Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và người già tỉnh

5/2012 - 12/2013 - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh
01/2014 đến nay - Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh; Bí thư Đảng ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng: HÀ THANH 
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1984               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 601A, đại lộ Bình Dương, tổ 
35, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
Nơi ở hiện nay: Số 89, đường Phạm Ngũ Lão, tổ 41, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280804874
Ngày cấp: 26/01/2010; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quan hệ Quốc tế
- Học vị: Thạc sĩ Chính sách công                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Thạc sĩ Chính sách công - Tiếng Anh, Hoa trình độ D
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, kiêm Giám 
đốc Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Bình Dương
14. Nơi làm việc: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 30/7/2010; Số thẻ đảng viên: 43.024647
- Ngày chính thức: 30/7/2011
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể, chức vụ:
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, chức vụ: Ủy viên
+ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương, chức vụ: Ủy viên
+ Chi đoàn Sở Ngoại vụ, chức vụ: Bí thư
+ Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh Bình Dương, chức vụ: Phó Chủ nhiệm
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1974              5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 4/6 A, ấp Hưng Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Số 5/102, đường Thuận Giao 11, tổ 9, ấp Hòa 
Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 022914626
Ngày cấp: 15/7/2009; Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị 

Kinh doanh
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh, Hoa giao tiếp 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc

14. Nơi làm việc: DNTN Gốm sứ Đại Hồng Phát 
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
+ Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Bình Dương
+ Chi hội Doanh nghiệp Trẻ Thuận An, Bình Dương
+ Hội Gốm sứ Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
+ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Bình Dương
+ Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Doanh nghiệp Trẻ Thuận An, Bình Dương
+ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Gốm sứ Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Sao Vàng Đông Nam bộ năm 2007
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN CHÍNH HẢI 
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHÍNH HẢI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Ba Hải
4. Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1967         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 01, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, 
huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Tổ 01, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 023571451
Ngày cấp: 22/4/2015  Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa Kinh tế; Đại học 
Quân sự ngành Hữu tuyến điện

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ : Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 

- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nhân 
CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Dương; Giám đốc Công ty An 
Hà - Nhà máy Tôn CCB Hòa Bình
14. Nơi làm việc: Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 14/6/1988; Số thẻ đảng viên: 40.132224 
- Ngày chính thức: 14/6/1989
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Dương; Hiệp hội Doanh nhân CCB 
Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương   
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nhân 
CCB Việt Nam,  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang 
hạng 2, hạng 3 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/1994 - 10/2003 - Kế toán viên Phòng  Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế tỉnh Bình Dương

11/2003 - 5/2011
- Phụ trách kế toán Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương
- Phó phòng Kế hoạch Tài vụ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương
- Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương

6/2011- 7/2011 - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Sở Y tế tỉnh Bình Dương
8/2011 đến nay - Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Sở Y tế tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/2006 - 7/2007 - Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Đoàn viên Chi đoàn

8/2007 - 9/2010 - Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế, thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư,  Bí thư Chi đoàn

10/2010 - 6/2013 - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương; Đảng viên, Bí thư Chi đoàn

7/2013 - 5/2015 - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương; Đảng viên, Bí thư Chi đoàn

6/2015 đến nay

- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Bình Dương; Chi ủy viên Chi bộ, Bí thư Chi đoàn Sở Ngoại vụ
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương (2014-2019)
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương (2012-2017)
- Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
01/1998 đến nay - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm sứ Đại Hồng Phát - tỉnh Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9
Gồm các phường: Lái Thiêu, Bình Nhâm, Hưng Định (TX.Thuận An). Tổng số người ứng cử: 5; Số đại biểu được bầu: 3



Thứ hai 9-5-2016   25PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 28/7/1971                 5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 70, đường Phạm Ngũ Lão, 
tổ 26, khu phố 2, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số A62 Bis, khu phố Bình Đức, phường 
Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280467100
Ngày cấp: 23/8/2005; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Luật sư
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chủ nhiệm
14. Nơi làm việc: Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Luật gia tỉnh Bình Dương; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã 
Thuận An, tỉnh  Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Dương; Ủy viên 
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THANH LIÊM
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH LIÊM
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1962         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 43, đường Phan Thanh Giản, 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 43, đường Phan Thanh Giản, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280066259
Ngày cấp: 12/12/2012; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân; 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
14. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 23/10/1984; Số thẻ đảng viên: 43.000765
- Ngày chính thức: 23/10/1985
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3, 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 1989-1994, nhiệm kỳ 2004-
2011, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1984 - 8/1988 - Học viên trường Sĩ quan Kỹ thuật Thông tin - Nha Trang, Khánh Hòa
-  Đảng viên, Trung úy 

9/1988 - 11/1997 - Trung đội trưởng, Đại đội phó, Trợ lý Tham mưu Thông tin 
(Trung úy, Thượng úy, Đại úy) Tiểu đoàn 26, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4

12/1997 - 3/2002 - Sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
(Chi ủy viên Chi bộ Khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)

4/2002 - 4/2008 - Giám đốc Công ty An Hà
(Khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

5/2008 đến nay

- Giám đốc Công ty An Hà - Nhà máy cán tôn - xà gồ 
(Tổ 1, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)
- Được phong Quân hàm Đại úy (tháng 6/1994) Tham gia Hội Doanh nhân CCB thành phố Hồ Chí Minh (12/2005); Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB 
tỉnh Bình Dương; BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Ủy viên MTTQVN tỉnh Bình Dương 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

8/1998 - 5/2010 - Luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

6/2010 đến nay - Luật sư - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1981 - 11/1988 - Nhân viên Văn phòng, Cán bộ Tổng hợp, Phó Văn phòng Tổng hợp - Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thuận An; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn khối 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An; Chi ủy viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thuận An

12/1988 -  11/1997 - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Sơn, thị xã Thuận An nhiệm kỳ VI, VII; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa VI

12/1997 - 12/2000 - Học Cử nhân Chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện thành phố Hồ Chí Minh

01/2001 - 4/2006 - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận An

5/2006 - 10/2010 - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận An

11/2010 - 12/2013 - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Thuận An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An khóa X

01/2014 - 12/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

01/2016 đến nay - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương



Thứ hai 9-5-201626 PHỤ TRƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng:  
NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT PHƯỢNG 
2. Họ và tên khai sinh: 
NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT PHƯỢNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1979              5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 243/14/4, đường Huỳnh Văn 
Lũy, khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 243/14/4, đường Huỳnh Văn Lũy, khu 
phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280692127

Ngày cấp: 11/3/2008; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Thạc sĩ Luật học                   Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Pháp chế
14. Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 07/5/2009; Số thẻ đảng viên: 43.022141
- Ngày chính thức: 07/5/2010
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 1 - Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2013, Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009, 2010
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỒNG SÁNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG SÁNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1966                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 03/01, khu phố Trung, phường 
Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 03/01, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280348630
Ngày cấp: 04/4/2010; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hóa học
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo 
15. Ngày vào Đảng: 30/10/1996; Số thẻ đảng viên: 43.004516
- Ngày chính thức: 30/10/1997
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2014, của Bộ Giáo dục - Đào tạo (năm 2009, năm 2012), của UBND tỉnh Bình 
Dương (năm 2008, năm 2010) và của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Chiến sĩ thi đua 
cấp tỉnh năm 2011
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: VÕ VĂN BÁ 
2. Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN BÁ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1963             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tân Bình, huyện BắcTân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 153/A, tổ 5, khu phố 2, phường 
Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 153/A, tổ 5, khu phố 2, phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280415439
Ngày cấp: 03/02/2004; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán các doanh nghiệp
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư
14. Nơi làm việc: Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 25/8/1995; Số thẻ đảng viên: 43.001096
- Ngày chính thức: 25/8/1996
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Khối Đảng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2010
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2011-2016

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10
Gồm các phường: Thạnh Phước, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Khánh Bình và các xã Tân Vĩnh Hiệp, Bạch Đằng, Thạnh Hội (TX.Tân Uyên). Tổng số người ứng cử: 8;
Số đại biểu được bầu: 5

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
3/2004 - 8/2004 - Làm việc tại Văn phòng Luật sư, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
9/2004 - 12/2004 - Trợ lý Trung tâm Đào tạo từ xa, trường Đại học Bình Dương 
01/2005 - 9/2005 - Giảng viên, trường Chính trị tỉnh Bình Dương
10/2005 - 6/2011 - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Bình Dương
7/2011 đến nay - Phó Trưởng ban - Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1989 - 9/1999 - Giáo viên trường THPT Võ Minh Đức - Thủ Dầu Một, Bình Dương

10/1999 - 8/2005 - Phó Hiệu trưởng trường THPT Bán công Lái Thiêu - Thuận An, Bình Dương

9/2005 - 8/2007 - Bí thư Chi bộ
- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tiết - Thuận An, Bình Dương

9/2007 - 3/2009 - Bí thư Chi bộ 1 (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương)
- Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

4/2009 - 12/2015 - Tỉnh ủy viên (từ 10/2015 đến nay)
- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

01/2016 đến nay
- Tỉnh ủy viên
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
- Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo 
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1. Họ và tên thường dùng: LÊ MINH LÝ 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ MINH LÝ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1969             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Lai Hưng, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu dân cư Phú Hòa 1, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280472493
Ngày cấp: 22/12/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán các 

doanh nghiệp
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 26/3/1998; Số thẻ đảng viên: 43.008729
- Ngày chính thức: 26/3/1999
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH MAI 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH MAI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 25/6/1987               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 7/3, tổ 3, khu phố 2, phường 
Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 7/3, tổ 3, khu phố 2, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280856856
Ngày cấp: 13/12/2011; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Thương mại
- Học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B, Pháp B1 châu Âu

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư
14. Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 09/10/2005; Số thẻ đảng viên: 40.131057
- Ngày chính thức: 09/10/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội viên  
Hội Sinh viên Việt Nam
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

8/1987 - 11/1996 - Cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

12/1996 - 8/1999 - Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

9/1999 - 6/2004 - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

7/2004 - 7/2010 - Ủy viên Thường  vụ Huyện ủy
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

8/2010 - 01/2015 - Phó Bí thư Huyện ủy
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

02/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên
- Bí thư Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1992 - 7/1995 - Kế toán Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

8/1995 - 7/1999 - Kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

8/1999 - 9/1999 - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

10/1999 - 12/2000 - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

01/2001 - 8/2008 - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

9/2008 đến nay - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/2010 - 01/2011
- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh
- Cán bộ Tỉnh đoàn

02/2011 - 3/2012 - Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

4/2012 - 10/2014 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương,

11/2014 - 01/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

02/2015 - 7/2015

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
- Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị

8/2015 đến nay

- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên 
- Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn
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1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1987                  5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 96, tổ 3, khu phố Khánh 
Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 96, tổ 3, khu phố Khánh Long, phường 
Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280881787
Ngày cấp: 10/7/2002;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Anh chứng chỉ TOEIC
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN CHUNG NHÂN 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN CHUNG NHÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1970            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 2/3A, đường 10, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 021794936
Ngày cấp: 05/12/2013; 
Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng
- Học vị: Không                             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Xây dựng
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Xí nghiệp XD - GT
14. Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 01/7/1996; Số thẻ đảng viên: 43.014501
- Ngày chính thức: 01/7/1997
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng  
Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                    
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN NGÀN
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN NGÀN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1975         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 63/13, tổ 2, khu phố 6, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 63/13, tổ 2, khu phố 6, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280609645
    Ngày cấp: 22/9/2011              Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Quan hệ Quốc tế

- Học vị: Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc trung tâm   
14. Nơi làm việc: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 04/5/2009; Số thẻ đảng viên: 43.022119 
- Ngày chính thức: 04/5/2010;
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng Đoàn; Phó Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng:  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 
2014, 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1997 - 9/2000 - Kỹ thuật viên Công ty Đường Bình Dương 

10/2000 - 5/2001 - Ôn thi đại học 

6/2001 - 11/2005 - Sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh 

12/2005 - 9/2006 - Ở nhà phụ giúp gia đình

10/2006 - 7/2008 - Công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương 

8/2008 - 11/2012 - Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Phát triển Bình Dương

12/2012 đến nay - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Phát triển Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

10/1990 -  01/1992 - Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp Xây dựng và Khai thác đất huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé

02/1992 - 01/1994 - Chiến sĩ nghĩa vụ quân sự tại K45 thuộc Quân khu 7 

02/1994 - 10/2008 - Cán bộ Kỹ thuật Công ty Xây dựng tỉnh Bình Dương

11/2008 đến nay - Phó Giám đốc Xí nghiệp XD - GT thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/2005 - 6/2009

- Sinh viên trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
- UV BCH Chi đoàn QT30A (2007-2008)
- Phó Bí thư Chi đoàn QT30A (2008-2009)
- UV BCH Chi đoàn khu phố Khánh Long (2008-2009)

7/2009 đến nay
- Phó Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành
- Học viên Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế TP.HCM
- Học C.E.O trường Doanh nhân PACE



Thứ hai 9-5-2016   29PHỤ TRƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC SƠN 
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC SƠN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 29/02/1964        5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 7B, ấp 1, xã Tân Hạnh, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nơi ở hiện nay: Số 132/75, đường CMT8, khu phố Chánh 
Lộc 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 270670831
Ngày cấp: 09/2/2004; Nơi cấp: Công an Đồng Nai
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành điện
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc    
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH Tri Thức - Vi tính số 1
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không 
- Ngày chính thức: Không               
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Hội đồng Tư vấn về Kinh tế Văn hóa Xã hội 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của HĐND tỉnh Bình 
Dương (năm 2005), Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2007, 2009, 2016), Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ (năm 2011)  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN MINH TÂM 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MINH TÂM
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1962            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 99, đường Ngô Quyền, tổ 36, 
khu phố 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 99, đường Ngô Quyền, tổ 36, khu phố 
6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280347672
Ngày cấp: 27/11/2003; Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán các ngành thương mại
- Học vị: Không                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Cục trưởng
14. Nơi làm việc: Cục Thuế tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 30/4/1995; Số thẻ đảng viên: 43.002730
- Ngày chính thức: 30/4/1996
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2008
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  MAI THỊ ĐẸP 
2. Họ và tên khai sinh: MAI THỊ ĐẸP
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1984                   5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Bình Chánh, phường 
Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Tổ 2, khu phố Bình Chánh, phường Khánh 
Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280814925
Ngày cấp: 03/12/2015; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hóa hữu cơ
- Học vị: Không  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm Quản lý chất 
lượng nước
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 29/8/2014; Số thẻ đảng viên: 43.032752
- Ngày chính thức: 29/8/2015
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh năm 
2013
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/1983 - 8/1988 - Công nhân sửa chữa cơ điện Nhà máy VIKYNO - Đồng Nai; Quản lý kho Công ty Vật tư Đồng Nai

9/1988 - 11/1993 - Học trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh

01/1994 - 12/1996 - Trưởng phòng Vi tính Xí nghiệp Sản xuất VLXD Biên Hòa; Cán bộ Kỹ thuật Trung tâm Vi tính Đồng Nai

01/1997 - 12/2000 - Giám đốc Trung tâm Vi tính số 1 - Bình Dương

01/2001 -  4/2004 - Giám đốc Công ty TNHH Tri Thức - Vi tính số 1

5/2004 - 4/2011 - Giám đốc Công ty TNHH Tri Thức; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Trẻ Bình Dương; Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 
2004-2011

5/2011 đến nay

- Trợ lý Tổng Giám đốc Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 
- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đại Thiên Lộc
- Giám đốc Công ty TNHH Tri Thức
- Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

7/1979 - 9/1990 - Giáo viên trường Tài chính Sông Bé, Cán bộ Phòng Thu quốc doanh Sở Tài chính Sông Bé

10/1990 - 5/2010 - Chuyên viên Phòng Phân phối lưu thông, chuyên viên quản lý thuế các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, Trưởng phòng Thuế số 2 thuộc Cục 
Thuế Bình Dương

6/2010 - 8/2014 - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một

9/2014 đến nay - Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11
Gồm các phường: Tân Hiệp, Uyên Hưng và các xã Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Phú Chánh (TX.Tân Uyên). Tổng số người ứng cử: 5; Số đại biểu được bầu: 3



Thứ hai 9-5-201630 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC VĂN 
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC VĂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1974         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 23, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 141/39 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281023656
Ngày cấp: 10/4/2008; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kiến trúc

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ TOEFL 450
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 
- Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương
- Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
14. Nơi làm việc: Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương; Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 13/4/2000; Số thẻ đảng viên: 43.006098 
- Ngày chính thức: 13/4/2001
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 2; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Xây dựng
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Xây dựng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (năm 1999, 2011, 2014, 2015) 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                     
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TRÚC
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TRÚC
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 09/01/1965         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Khu phố 5, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu phố 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280322840
Ngày cấp: 20/10/2014; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế ngành Kế hoạch

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B         

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc 
14. Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 04/11/1992; Số thẻ đảng viên: 43.002754 
- Ngày chính thức: 04/11/1993
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2012, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2014 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: VƯƠNG THẾ HÙNG 
2. Họ và tên khai sinh: VƯƠNG THẾ HÙNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1974         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 02, đường số 06, khu dân cư 
Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 02, đường số 06, khu dân cư Hiệp Thành 
3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280530606
Ngày cấp: 10/12/2013; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Hoa     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng cầu đường
- Học vị: Thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường trong thành phố                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 13/12/2002; Số thẻ đảng viên: 43.005393
- Ngày chính thức: 13/12/2003
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

01/2006 - 01/2007 - Nhân viên Công ty Cổ phần Tái chế Nhựa Bình Dương

02/2007 - 5/2009 - Phụ giúp gia đình 

6/2009 - 11/2014 - Nhân viên Phòng Thí nghiệm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường   Bình Dương

12/2014 - 02/2016 - Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng - Phòng Thí nghiệm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

3/2016 đến nay - Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng nước - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
8/1997 - 9/2004 - Chuyên viên Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương

10/2004 - 5/2015
- Chuyên viên - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Phó Trưởng phòng - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Trưởng phòng - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

6/2015 đến nay - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
12/1986 - 10/1991 - Chuyên viên Phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
11/1991 - 11/1996 - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
12/1996 -  12/1998 - Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
01/1999 - 12/2004 - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
01/2005 - 01/2006 - Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu Liên hiệp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương 
02/2006 - 5/2006 - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu Liên hiệp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương 
6/2006 - 3/2011 - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
4/2011 - 10/2011 - Quyền Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

11/2011 - 4/2015 - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

5/2015 đến nay - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2015-2020



Thứ hai 9-5-2016   31PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THU NHI
2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN THỊ THU NHI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1981                 5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Long Nguyên, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 456, khu phố 1, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 456, khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280714938
Ngày cấp: 18/8/2011;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Điện tử - Viễn thông

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công nhân viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc 
14. Nơi làm việc: Phòng Bán hàng Bến Cát, Trung tâm kinh doanh - Viễn thông tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 24/9/2009;  Số thẻ đảng viên: 43.022870
- Ngày chính thức: 24/9/2010
- Chức vụ trong Đảng: Tổ trưởng Tổ Đảng 4 - Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Kinh doanh 
thuộc Đảng bộ Viễn thông Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN DUY VŨ 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN DUY VŨ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1989            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 
Quảng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Hành Minh, huyện Nghĩa 
Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 212777389
Ngày cấp: 05/01/2015          Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật đô thị
- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Trung tâm Quy hoạch 2 - Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 02/7/2014; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: 02/7/2015
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013, 
2014, 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                    
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN HỒNG KHANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG KHANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1967           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 574, đường làng ấp Phú Thuận, xã Phú 
An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280365278
Ngày cấp: 11/10/2014;   Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế, Đại học Hành chính

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Thị ủy
14. Nơi làm việc: Thị ủy Bến Cát 
15. Ngày vào Đảng: 01/7/1994; Số thẻ đảng viên: 43.000362
- Ngày chính thức: 01/7/1995
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Thị ủy
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3, 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

6/1988 - 6/2001 - Cán bộ  kỹ thuật Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
- Hội viên Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương (từ tháng 12/1988)

7/2001 - 4/2005 - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
- Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam (từ tháng 10/2002)

5/2005 -  10/2010 - Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
- Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương (từ tháng 12/2009)

11/2010 - 01/2016 - Phó Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
- Ủy viên BĐH Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam (từ tháng 11/2011)

02/2016 đến nay - Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

8/2012 - 12/2012 - Cộng tác viên, Công ty TNHH An Hòa Sơn, thành phố Hồ Chí Minh

01/2013 - 11/2015 - Nhân viên Trung tâm Quy hoạch 2 - Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương

12/2015 đến nay - Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch 2 - Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12
Gồm các phường: Mỹ Phước, Thới Hòa, Hòa Lợi (TX.Bến Cát). Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
10/1989 -  02/2001 - Công chức Chi cục Thuế huyện Bến Cát
3/2001 - 6/2005 - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bến Cát 

7/2005 - 12/2010 - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bến Cát
01/2011 - 3/2014 - Ủy viên Thường vụ  Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cát
4/2014 - 8/2015 - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát

9/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bến Cát
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1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THỊ KIM OANH
2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THỊ KIM OANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1970             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 4, phường Mỹ Phước, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Ô 6, lô A, đường TC2 - XC2, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281009741
Ngày cấp: 26/4/2012; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 7/10 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Không 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nghiệp
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Tổng Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh 
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không

- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
+ Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Dương
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
+ Hội viên Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Dương
+ Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Danh hiệu Nữ Doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng Vàng (2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010- 
2014), của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (2012), của Hội Khuyến học Việt Nam 
(2008-2013), của UBND tỉnh Bình Dương (2010-2013), của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Bình Dương (2000-2015), của UBND tỉnh Bến Tre (2014); Kỷ niệm chương Vì 
hạnh phúc người mù (2015) và nhiều bằng khen, giấy khen, Tri ân của các cấp chính quyền, 
các tổ chức hội trong và ngoài tỉnh khen thưởng,…
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ THÀNH TÀI 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THÀNH TÀI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1971            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 545A, khu phố 2, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 545A, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280617753
Ngày cấp: 05/12/2005; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không                            Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chánh Thanh tra
14. Nơi làm việc: Thanh tra tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 06/02/1998; Số thẻ đảng viên: 43.000356
- Ngày chính thức: 06/02/1999
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng:  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2012; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ năm 2010, 2015; Huy chương Vì 
sự nghiệp Thanh tra Việt Nam; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2011 và nhiều Bằng khen của 
UBND tỉnh
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM NGỌC THUẬN
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC THUẬN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 27/4/1966            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Khu 11 (khu 10 cũ), phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Căn hộ A3, tầng 1, Chung cư Biconsi, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280368612
Ngày cấp: 22/8/2003; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức quản lý

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc
14. Nơi làm việc: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên 
(Becamex IDC) 
15. Ngày vào Đảng: 06/01/1995; Số thẻ đảng viên: 43.002497
- Ngày chính thức: 06/01/1996
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- 
TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Thường vụ
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2014, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
11/2002 - 12/2007 Kỹ thuật viên VHBD thiết bị viba, Công ty Điện báo - Điện thoại, Bưu điện Bình Dương

01/2008 - 3/2011 Kỹ thuật viên truyền dẫn Viễn thông, Đài truyền dẫn, Trung tâm Viễn thông 1, Viễn thông Bình Dương

4/2011 - 5/2012 Nhân viên Vận hành - Khai thác, Đài Vận hành - Khai thác, Trung tâm Viễn thông 1, Viễn thông Bình Dương

6/2012 - 4/2014 Chuyên viên thẩm định chính sách kinh doanh, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Viễn thông Bình Dương

5/2014 - 6/2014 Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Bến Cát, Viễn thông Bình Dương

7/2014 - 9/2015 Trưởng phòng kinh doanh Bến Cát - Trung tâm kinh doanh, Viễn thông Bình Dương

10/2015 đến nay Giám đốc Phòng Bán hàng Bến Cát - Trung tâm kinh doanh, Viễn thông Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
02/2006 - 3/2009 - Trưởng Văn phòng - Văn phòng Môi giới Bất đông sản - thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

4/2009 đến nay - Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh - phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
6/1994 - 2/2002 - Chuyên viên, Thanh tra viên - Phó Bí thư chi bộ Thanh tra - Tư pháp, Thanh tra huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
3/2002  - 9/2003 - Phó Chánh Thanh tra - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra - Tư pháp, Thanh tra huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
10/2003 - 12/2008 - Huyện ủy viên - Chánh Thanh tra, Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra - Tư pháp, Thanh tra huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

01/2009 đến nay - Phó Chánh Thanh tra - Chi ủy viên Thanh tra tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng: HÀ VĂN ÚT 
2. Họ và tên khai sinh: HÀ VĂN ÚT
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1969             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 137, ĐT 741, khu phố An Hòa, 
phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 137, ĐT741, khu phố An Hòa, phường 
Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280445230
Ngày cấp: 15/6/2006;     Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 03/02/2001; Số thẻ đảng viên: 43.001097
- Ngày chính thức: 03/02/2002
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THỊ BÍCH THỦY
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ BÍCH THỦY
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1975              5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 23/23, khu 1, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 23/23, khu 1, phường Phú Lợi, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280658928
Ngày cấp: 09/8/2005; Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh 
Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 10/12/2005; Số thẻ đảng viên: 43.017415
- Ngày chính thức: 10/12/2006
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: LÊ ANH TUẤN 
2.Họ và tên khai sinh: LÊ ANH TUẤN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1974           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 12, đường D1, Khu dân cư K8, 
khu 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 12, đường D1, Khu dân cư K8, khu 8, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 211437266
Ngày cấp: 26/4/2012;      Nơi cấp: Công an Bình Định
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng Pháp chế, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ  
14. Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 22/11/2007; Số thẻ đảng viên: 43.020130 
- Ngày chính thức: 22/11/2008
- Chức vụ trong Đảng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư năm 2012 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                  
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
05/1989 - 12/1991 - Kế toán trưởng Trung tâm Thương mại Dầu Tiếng, trực thuộc Tổng Công ty Becamex IDC
01/1992 -  4/1996 - Kế toán trưởng Ban Đại diện Tổng Công ty Becamex IDC tại TP.Hồ Chí Minh
5/1996 - 5/2005 - Trưởng phòng Sản xuất, kinh doanh - Tổng Công ty Becamex IDC
6/2005 đến nay - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

6/2000 - 2/2002 - Nhân viên Phòng Kế toán - Ngân quỹ, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần

3/2002 - 3/2004 - Phó Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần

4/2004 - 11/2007 - Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần

12/2007 - 9/2009 - Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần

10/2009 đến nay - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
4/2000 - 3/2001 - Chuyên viên Phòng Hợp tác kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
4/2001 - 3/2008 - Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch Kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
4/2008 - 5/2015 - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch Kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
6/2015 - 8/2015 - Quyền Trưởng phòng Pháp chế Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư chi bộ

9/2015 - 2/2016 - Quyền Trưởng phòng Pháp chế Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; 
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ

3/2016 đến nay - Trưởng phòng Pháp chế Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; 
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ



Thứ hai 9-5-201634 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ LÊ AN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LÊ AN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1982               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 7,  tổ 96, đường N, khu 11, khu 
dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 1164, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280777828
Ngày cấp: 16/10/2012;     Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sinh học
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Quyền Đội trưởng
14. Nơi làm việc: Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 19/5/2000; Số thẻ đảng viên: 40.024829
- Ngày chính thức: 19/5/2001
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương; Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ 
tỉnh Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM VĂN CÀNH 
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN CÀNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1958          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Phường Phú Lợi, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 138, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280354285
Ngày cấp: 15/02/2008;      Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
14. Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 25/7/1980; Số thẻ đảng viên: 43.003727
- Ngày chính thức: 25/7/1981
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Kháng chiến chống 
Mỹ hạng 2, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3, Huân chương Lao động hạng 3
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 1999-2004, nhiệm kỳ 2004-
2011, nhiệm kỳ 2011-2016

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13
Gồm các phường: Tân Định, Chánh Phú Hòa và các xã An Điền, An Tây, Phú An (TX.Bến Cát). Tổng số người ứng cử: 5; Số đại biểu được bầu: 3

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
11/1991 - 9/1992 - Kế toán viên - Công ty Vật tư tổng hợp Sông Bé
10/1992 - 2/1993 - Kế toán trưởng phân xưởng may - Công ty Cổ phần NAVICO (thành phố Hồ Chí Minh)
3/1993 - 9/2002 - Chuyên viên - Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương
10/2002 - 7/2005 - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
8/2005 - 4/2009 - Kế toán trưởng nghiệp vụ - Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương
5/2009 - 3/2013 - Phó Giám đốc - Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương
4/2013 đến nay - Phó Giám đốc - Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
12/2010 - 12/2011 - Cán bộ Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương
01/2012 - 3/2012 - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương

4/2012 - 9/2014 - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dươn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
Bình Dương; Phó Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong tỉnh

10/2014 - 12/2014 - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ 
tỉnh Bình Dương; Quyền Đội trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn

01/2015 - 9/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương 

10/2015 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình 
Dương, Quyền Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

4/1974 - 12/1976 - Chiến sĩ Huyện đội Trảng Bom, tỉnh Biên Hòa (cũ)

01/1977 - 6/1981 - Học bổ túc Văn hóa Trường Văn hóa Quân khu 7; Học viên Trường Quân chính Quân khu 7; Trợ lý cán bộ Trường Văn hóa Quân khu 7

7/1981 - 8/1983 - Chuyển ngành; Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sông Bé

9/1983 - 4/1985 - Học Trung cấp Chính trị Trường Nguyễn Ái Quốc II, thành phố Hồ Chí Minh

5/1985 - 12/1996 - Tỉnh ủy viên (1991-1996), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sông Bé; kiêm Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 
khối Dân Chính Đảng

01/1997 - 10/2000 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương khóa VII; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm 
kỳ 1999-2004; Học Cử nhân Chính trị tại chức và học Đại học Hành chính

11/2000 - 01/2009 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thị ủy Thủ Dầu Một

02/2009 - 01/2011 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm 
kỳ 2004-2011

02/2011 - 11/2013 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VII

12/2013 đến nay - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016



Thứ hai 9-5-2016   35PHỤ TRƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng,  năm sinh: 24/9/1966               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 136, DX44, khu 5, phường 
Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 136, DX44, khu 5, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280416822
    Ngày cấp: 26/3/2013        Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế ngành Tài chính 

kế toán
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B  

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ 
Nông dân
14. Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 23/11/1996; Số thẻ đảng viên: 43.006048 
- Ngày chính thức: 23/11/1997               
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng  Đoàn; Bí thư Chi bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Trung bình
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2011; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1969               5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu tập thể Tổng Công ty 
Becamex IDC - Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu tập thể Tổng Công ty Becamex IDC- 
Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 281239118
Ngày cấp: 02/3/2016;    Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Kinh tế
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Luật sư
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ nhiệm
14. Nơi làm việc: Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 10/10/2013; Số thẻ đảng viên: 43.030528
- Ngày chính thức: 10/10/2014
- Chức vụ trong Đảng: Cấp ủy viên - Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội đồng Luật sư toàn quốc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Bình Dương; Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương; Hội Luật gia tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc; Ủy viên Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương; 
Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Dương
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/6/1966  5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 1/21, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 1/21, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280855796
Ngày cấp: 14/12/2000;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính ngân hàng
- Học vị: Không  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 
Tiền tệ - Kho quỹ 
14. Nơi làm việc: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 19/5/1999;  Số thẻ đảng viên: 43.006355
- Ngày chính thức: 19/5/2000
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1988 - 7/1993 - Cán bộ Ban Kinh tế Xã hội và Kế toán Hội Nông dân tỉnh Sông Bé

8/1993 - 5/2003 - Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Văn phòng; Phó ban Quản lý vốn Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

6/2003 -  6/ 2007 - Ủy viên Thường vụ; Phó ban Quản lý vốn; Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề; Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

7/2007 - 12/2009 - Ủy viên Thường vụ; Trưởng ban Kinh tế Xã hội - Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

01/2010 -  6/2011 - Ủy viên Thường vụ; Trưởng ban Kinh tế Xã hội; Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

7/2011 đến nay - Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân tỉnh Bình Dương
- Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương (từ tháng 6/2015)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/1996 - 8/2002 - Nhân viên, Giám đốc Công ty Tư vấn Đại Phúc Thành

9/2002 - 12/2005 - Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Luật 
- Luật sư Trưởng Tổng Công ty Becamex IDC

01/2006 - 12/2007 - Trưởng Văn phòng Luật sư B.C.M 
- Luật sư Trưởng Tổng Công ty Becamex IDC

01/2008 đến nay

- Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc 
- Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương 
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương (từ tháng 6/2014)
- Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Dương (từ tháng 9/2014) 
- Giám đốc Công ty Luật TNHH B.C.M - Luật sư Trưởng Tổng Công ty Becamex IDC



Thứ hai 9-5-201636 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1968            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 2A1, tổ 66, khu phố 5, Khu 
dân cư Hiệp Thành 1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 2A1, tổ 66, khu phố 5, Khu dân cư Hiệp 
Thành 1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280437759
Ngày cấp: 10/01/2015;         Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Quản lý Giao thông
- Học vị: Tiến sĩ Kinh tế Quản lý Giao thông                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiến sĩ Kinh tế Quản lý Giao thông - tiếng Nga, Đại học tiếng Nga
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 23/6/2003; Số thẻ đảng viên: 43.005002
- Ngày chính thức: 23/6/2004
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2008, cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công nghiệp và của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  ĐẬU ĐỨC CƯỜNG 
2. Họ và tên khai sinh: ĐẬU ĐỨC CƯỜNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1978          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 165, tổ 4, khu 2, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 165, tổ 4, khu 2, phường Phú Lợi, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280679410
Ngày cấp: 13/5/2003;     Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Hành chính
- Học vị: Không                    Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng - Phòng Kiểm sát phúc 
thẩm án hình sự
14. Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 03/11/2004; Số thẻ đảng viên: 43.015986
- Ngày chính thức: 03/11/2005
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên - Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  NGỌC ĐIỆP 
2. Họ và tên khai sinh:  LÊ THỊ KIM CƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/3/1980   5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 64/1, khu phố 2, phường Tân 
Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  
Nơi ở hiện nay: Số 64/1, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280736234
Ngày cấp: 11/11/2011;      Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Ngân hàng- 

Bảo hiểm
- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công nhân viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Công ty Bảo Việt Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 14/12/2013; Số thẻ đảng viên: 43.031290
- Ngày chính thức: 14/12/2014
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Công ty Bảo Việt Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

4/1990 - 7/1991 - Nhân viên Phòng giao dịch Phú Tài - Ngân hàng Công Thương Bình Định

8/1991 - 8/1993 - Nhân viên Công ty Liên doanh Gran-Sobexim, thuộc Liên hiệp Công ty XNK Sông Bé

9/1993 - 10/1994 - Nội trợ

11/1994 - 5/2002 - Nhân viên Phòng Hành chính - Nhân sự, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sông Bé

6/2002 - 6/2014 - Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương

7/2014 - 12/2015 - Phó Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương

1/2016 đến nay - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tiền tệ - Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14
Gồm thị trấn Dầu Tiếng và các xã Minh Hòa, Minh Tân, Định An, Long Hòa, Định Thành, Định Hiệp, An Lập, Long Tân, Thanh An, Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng). 
Tổng số người ứng cử: 7; Số đại biểu được bầu: 4

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

3/2003 - 8/2006 - Nhân viên phòng PVKH số 2 - Công ty Bảo Việt Bình Dương

9/2006 - 12/2007 - Phó phòng PVKH số 2 - Công ty Bảo Việt Bình Dương

01/2008 đến nay - Trưởng phòng PVKH số 2 - Công ty Bảo Việt Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

6/2000 - 10/2013 - Nhân viên, Chuyên viên, Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận An (nay là thị xã Thuận An)

11/2013 - 10/2014 - Kiểm sát viên Trung cấp, Phó Trưởng phòng - Phòng Tổ chức Cán bộ VKSND tỉnh Bình Dương

11/2014 đến nay - Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng - Phòng Xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND tỉnh Bình Dương
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1. Họ và tên thường dùng:  LÝ VĂN ĐẸP 
2. Họ và tên khai sinh: LÝ VĂN ĐẸP
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1964            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 288/13, đường  Huỳnh Văn 
Lũy, tổ 67, khu 7, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 288/13, đường  Huỳnh Văn Lũy, tổ 67, 
khu 7, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280254828
Ngày cấp: 29/5/2007;          Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính, Đại học Sử - Lưu trữ
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chi cục trưởng
14. Nơi làm việc: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 08/6/1991; Số thẻ đảng viên: 56.004460
- Ngày chính thức: 08/6/1992
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 
3, Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3, Huy hiệu Nghĩa vụ 
Quốc tế Campuchia, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Quốc phòng và 
cùng nhiều bằng khen khác của tỉnh Bình Phước và Bình Dương
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ THANH HƯNG
2. Họ và tên khai sinh:  LÊ THANH HƯNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1966             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 
Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 39/12, khu phố 3, thị trấn Dầu 
Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 39/12, khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280593564
Ngày cấp: 08/3/2014;  Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Nông nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc 
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
15. Ngày vào Đảng: 28/10/1994; Số thẻ đảng viên: 43.000408
- Ngày chính thức: 28/10/1995
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su  
Dầu Tiếng
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn năm 2013
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
9/1989 - 8/1990 - Học tiếng Nga tại trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh
9/1990 - 9/1995 - Sinh viên trường Đại học Giao thông đường sắt Matxcơva - Cộng hòa Liên bang Nga

10/1995 - 6/1999 - Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản lý Giao thông tại trường Đại học Giao thông đường sắt Matxcơva - Cộng hòa 
Liên bang Nga

7/1999 - 2/2000 - Về nước và chờ việc làm

3/2000 - 2/2008 - Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Đầu tư, thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương
- 01/2006: Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương

3/2008 - 9/2009 - Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân
- 6/2008: Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

10/2009 - 12/2015 - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương;
- 6/2011: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyên trách, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

01/2016 đến nay - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

3/1983 - 7/1983 - Học tập huấn luyện tại Tiểu đội 3, Trung đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 47, Sư đoàn 477, huyện Phú Giáo, tỉnh Sông Bé; cấp bậc: Binh nhất

8/1983 - 7/1986 - Bộ đội làm nhiệm vụ công tác Bảo mật Sư đoàn chuyên gia quân sự 286, tại Sầm Rông - Xiêm Riệp - Campuchia; cấp bậc: Thượng sĩ

8/1986 - 9/1989 - Bộ đội chuyển ngành; Nhân viên Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Tân Uyên, tỉnh Sông Bé

10/1989 - 01/1997 - Bí thư Chi đoàn; Công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé; Bí thư liên Chi đoàn khối cơ quan huyện Tân Uyên, tỉnh 
Sông Bé

02/1997 - 9/1998 - Phó Bí thư Chi bộ 2; Công chức Phòng Hành chính Tổng hợp - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

10/1998 - 8/2008 - Bí thư Chi bộ 2; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước

9/2008 - 12/2008 - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ - thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
01/2009 - 12/2010 - Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

01/2011 đến nay - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; Bí thư Chi bộ 3, thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
7/1990 - 6/1992 - Cán bộ kế hoạch Nông trường Cao su Bàu Bàng - Công ty XNK Bến Cát, Bình Dương
6/1992 - 9/1995 - Phó Giám đốc Nông trường Cao su Bàu Bàng - Công ty XNK Bến Cát, Bình Dương
9/1995 - 8/1997 - Phó phòng Nông - Lâm - Thủy huyện Bến Cát, Bình Dương
8/1997 - 5/1999 - Cán bộ Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty Cao su Dầu Tiếng
5/1999 - 8/2006 - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty Cao su Dầu Tiếng
8/2006 - 9/2010 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quasa Geruco
10/2010 - 12/2014 - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
01/2015 - 6/2015 - Thành viên HĐTV, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
7/2015 - 10/2015 - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
10/2015 đến nay - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN PHƯƠNG LINH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHƯƠNG LINH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1964          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 238, đường Ngô Gia Tự, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 238, đường Ngô Gia Tự, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280513992
Ngày cấp: 24/9/2009;         Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng cầu đường, Đại học Hành chính
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
14. Nơi làm việc: Huyện ủy Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 02/10/1992; Số thẻ đảng viên: 43.013484
- Ngày chính thức: 02/10/1993
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối Đảng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2011, của UBND tỉnh Bình Dương (năm 2005, năm 2006), Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 
năm 2013
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1982               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 66/13, khu phố 5, thị trấn Dầu 
Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 66/13, khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280830371
Ngày cấp: 28/3/2012;          Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Khoa học

- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư
14. Nơi làm việc: Huyện đoàn Dầu Tiếng 
15. Ngày vào Đảng: 06/01/2005; Số thẻ đảng viên: 43.019116
- Ngày chính thức: 06/01/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy Dầu Tiếng
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Dầu Tiếng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Kỷ niệm chương của Trung 
ương Đoàn, của Bộ Công an, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt  Nam; Bằng khen của 
Trung ương Đoàn, của Hội LHTN Việt Nam, của UBND tỉnh Bình Dương (2010, 2012, 
2013, 2014, 2015); Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: PHAN HOÀNG ÂN 
2. Họ và tên khai sinh: PHAN HOÀNG ÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 22/5/1985            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, khu phố 6, phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 108, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280849576
Ngày cấp: 06/11/2008;        Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Điện Khí hóa - Cung cấp điện
- Học vị: Thạc sĩ Kỹ thuật điện                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Phòng Công tác học sinh sinh viên - Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - 
Singapore 
15. Ngày vào Đảng: 24/01/2014; Số thẻ đảng viên: 43.031769
- Ngày chính thức: 24/01/2015
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Sinh viên trường
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
từ năm 2010 đến năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
7/1987 - 7/1997 - Cán bộ Phòng Công nghiệp giao thông xây dựng huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
8/1997 - 11/1999 - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
12/1999 - 6/2005 - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

7/2005 - 6/2010
- Huyện ủy viên Huyện ủy Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
- Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
- Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

7/2010 - 7/2011 - Huyện ủy viên Huyện ủy Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
- Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

8/2011 - 8/2015 - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
- Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

9/2015 đến nay - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
12/2002 - 1/2003 - Chuyên viên Huyện đoàn Dầu Tiếng

2/2003 - 5/2008
- Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Dầu tiếng
- Thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn (02/2003 - 12/2005)
- Ủy viên Thường vụ Huyện đoàn (01/2006 - 5/2008)

6/2008 - 11/2012
- Phó Bí thư Huyện đoàn
- Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Dầu Tiếng (6/2008 - 9/2009)
- Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Dầu Tiếng (10/2009 - 11/2012)

12/2012 đến nay - Bí thư Huyện đoàn Dầu Tiếng
- Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy Dầu Tiếng (từ 2014 đến nay)

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15
Gồm các xã Trừ Văn Thố, Cây Trường II, Lai Uyên, Tân Hưng, Long Nguyên, Hưng Hòa, Lai Hưng (huyện Bàu Bàng). Tổng số người ứng cử: 5; Số đại biểu được bầu: 3
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1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN HOÀNG CHÂU
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG CHÂU
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 09/9/1961            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú:  Khu phố 2, phường Mỹ Phước, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280136070
Ngày cấp: 12/12/2015;        Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Hành chính
- Học vị: Không     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: Anh trình độ A
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
14. Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 17/8/1985; Số thẻ đảng viên: 43.000379
- Ngày chính thức: 17/8/1986
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THANH LIÊM 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH LIÊM
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1968          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 
Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Đường N3, tổ 13, khu phố 4, 
phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  
Nơi ở hiện nay: Đường N3, tổ 13, khu phố 4, phường Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280579022
Ngày cấp: 25/6/2007;         Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Hành chính
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
14. Nơi làm việc: Huyện ủy Bàu Bàng 
15. Ngày vào Đảng: 23/7/1995; Số thẻ đảng viên: 43.000298
- Ngày chính thức: 23/7/1996
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang 
hạng 1, 2, 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/2009 - 11/2014 - Giáo viên Khoa Điện - Tự động hóa Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore
- Phó Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội Sinh viên trường

12/2014 - 2/2016 - Phó Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên
- Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội Sinh viên trường

3/2016 đến nay - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên
- Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội Sinh viên trường

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

6/1978 - 4/1985 - Chuyên viên Phòng VH&TT huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé

5/1985 - 7/1988 - Phó Trưởng đài, Đài Truyền thanh huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé

8/1988 - 2/1996 - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Bến Cát khóa V, VI, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bến Cát

3/1996 - 3/2003 - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cát khóa VII,VIII, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bến Cát

4/2003 - 6/2010 - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cát

7/2010 - 7/2012 - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bến Cát

8/2012 - 3/2014 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Huyện ủy Bến Cát

4/2014 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/1987 -  8/2007
- Vào ngành Vông an - Cấp hàm: Chiến sĩ, Cán bộ tham mưu tổng hợp, Đội trưởng - Cấp bậc: Hạ sĩ quan, Sĩ quan, cấp bậc cao nhất: Thiếu tá tại Công an 
huyện Bến Cát; Đảng ủy viên Đảng ủy Công an huyện từ năm 1997-2007; Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn Công an huyện - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Huyện đoàn Bến Cát

9/2007 -  12/2009 - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bến Cát 

01/2010 - 3/2013 - Quyền Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Bến Cát; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2010-2015

4/2013 - 3/2014 - Bí thư Đảng ủy xã Chánh Phú Hòa - Bến Cát

4/2014 - 4/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bàu Bàng

5/2015 đến nay - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bàu Bàng
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1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH NGỌC ÁNH 
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH NGỌC ÁNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1980              5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 85B, tổ 2, khu phố 9, thị trấn 
Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 85B, tổ 2, khu phố 9, thị trấn Phước 
Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280750340
Ngày cấp: 17/9/2013;           Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính học, Đại học 

Quản trị Kinh doanh
- Học vị: Thạc sĩ Hành chính                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng
14. Nơi làm việc: Văn phòng HĐND - UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 28/11/2007; Số thẻ đảng viên: 43.020445
- Ngày chính thức: 28/11/2008
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể : Liên đoàn Lao động huyện Phú Giáo
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh 
(2011, 2013, 2011-2015); các giấy khen khác của UBND huyện Phú Giáo 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng: 
LINH MỤC TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG HOÀNG PHÚC
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1960           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 20/55T, phường Phú Thọ, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Nhà thờ Lai Uyên, xã Lai Uyên, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280058014
Ngày cấp: 29/12/2006;      Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Công giáo
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thần học
- Học vị: Không     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Linh mục
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Linh mục Chánh xứ
14. Nơi làm việc: Nhà thờ Lai Uyên, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: Không;  Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình 
Dương; Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Bàu Bàng
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương; Kỷ niệm chương đồng hành cùng dân tộc
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ THỊ GIANG LINH 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ GIANG LINH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1972             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 
Trị
7. Nơi đăng ký thường trú:  Ấp 2, xã Hưng Hòa, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Ấp 2, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh 
Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280583730
Ngày cấp: 17/11/2011;         Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 10/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không

- Học vị: Không                             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc
14. Nơi làm việc: Công ty TNHH Chế biến Gỗ Triệu Phát 
15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng:  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe: Trung bình
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai 
đoạn (2011-2015) và nhiều hình thức khen thưởng khác
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                
20. Là đại biểu Quốc hội: Không    
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

7/1990 - 9/2002 - Phụ giúp công việc gia đình

10/2002 - 12/2006 - Phó Giám đốc DNTN Chế biến Gỗ Hùng Sơn

01/2007 đến nay - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Gỗ Triệu Phát

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

1980 - 2000 Đi tu tại Tu viện Lời Chúa, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

2001 đến nay
- Linh mục Chánh xứ, Giáo xứ Lai Uyên, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Bàu Bàng

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16
Gồm thị trấn Phước Vĩnh và các xã An Linh, Phước Sang, An Thái, An Long, An Bình, Tân Hiệp, Tam Lập, Tân Long, Vĩnh Hòa, Phước Hòa (huyện Phú Giáo). Tổng số người ứng cử: 5; 
Số đại biểu được bầu: 3

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

11/2004 - 2/2010 - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

3/2010 - 6/2015 - Phó Trưởng phòng Nội vụ Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

7/2015 đến nay - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương



Thứ hai 9-5-2016   41PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN HOÀNG GIANG
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN HOÀNG GIANG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1980          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 385/76, đường Lê Hồng 
Phong, khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 385/76, đường Lê Hồng Phong, khu phố 
8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280750321
Ngày cấp: 01/3/2007;      Nơi cấp: Công an Bình Dương

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán Kiểm toán
- Học vị: Thạc sĩ Kế toán Kiểm toán                 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng 
14. Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 
15. Ngày vào Đảng: 22/12/2005; Số thẻ đảng viên: 43.017839
- Ngày chính thức: 22/12/2006
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 
- Ngày ra khỏi Đảng : Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tập đoàn Công 
nghiệp Cao su Việt Nam năm 2008, Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
năm 2010, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2007, 2012; 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích  
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN CHÁNH 
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN CHÁNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1966         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Số 3E1, Khu dân cư Hiệp Thành 2, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280367306
Ngày cấp: 10/10/2014;        Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh, 

Cao đẳng An ninh
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện
14. Nơi làm việc: Huyện ủy Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 03/3/1995; Số thẻ đảng viên: 43.002009
- Ngày chính thức: 03/3/1996
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối Đảng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 07/3/1972           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 87/12, tổ 12, khu phố 2, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 41/46, đường Lê Hồng Phong, tổ 51, khu 
phố 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280581595
Ngày cấp: 22/12/2014;       Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý môi trường                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc
14. Nơi làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 07/11/2003; Số thẻ đảng viên: 43.015236
- Ngày chính thức: 07/11/2004
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy sở
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2013, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương năm 2010, Chiến sĩ thi đua 
cấp bộ năm 2014 và cấp tỉnh năm 2009
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

8/1985 - 10/1987 - Trung sĩ - Trinh sát đội III - Phòng PA16 - Công an tỉnh Bình Dương

11/1987 - 10/1991 - Thượng sĩ, học viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân II

11/1991 - 12/1997 - Thiếu úy, Trung úy - Trinh sát đội III - Phòng PA16 - Công an tỉnh Bình Dương

01/1998 - 3/2001 - Thượng úy, Đại úy - Đội trưởng đội II - Phòng PA 38 - Công an tỉnh Bình Dương

4/2001 - 8/2003 - Đại úy - Phó Trưởng phòng PA38 - Công an tỉnh Bình Dương

9/2003 - 6/2010 - Thiếu tá, Trung tá - Trưởng phòng PA38 - Công an tỉnh Bình Dương

7/2010 - 8/2015 - Trung tá, Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

8/2015 đến nay - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

9/2002 - 2/2003 - Làm Kế toán tại Công ty TNHH TM XNK Thuận Thiên, thành phố Hồ Chí Minh

3/2003 - 8/2012 - Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát 

9/2012 - 2/2014 - Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

3/2014 đến nay - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Kiêm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa Đăklăk



Thứ hai 9-5-201642 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM PHÚ AN 
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM PHÚ AN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 23/3/1978             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cây Chanh, xã Tân Định, 
huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Ấp Cây Chanh, xã Tân Định, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280647730
Ngày cấp: 10/8/2010;           Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ văn; Đại học chuyên ngành Hành chính 
công
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 
14. Nơi làm việc: Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Tân Uyên
15. Ngày vào Đảng: 25/4/2003; Số thẻ đảng viên: 43.010145 
- Ngày chính thức: 25/4/2004
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Khối Đảng Huyện ủy Bắc Tân Uyên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” 
do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2015. 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.                                     
20. Là đại biểu Quốc hội: Không        
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 
nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1974               5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 02 khu tập thể Tòa án, đại lộ 
Bình Dương, khu phố 1, tổ 15, phường Phú Cường, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Đường D8, Khu tái định cư Công ty Cấp 
thoát nước và Môi trường tỉnh Bình Dương, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280608260
Ngày cấp: 23/9/2004;           Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Thạc sĩ Luật Dân sự                  Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chánh án
14. Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 28/12/1996; Số thẻ đảng viên: 43.002681
- Ngày chính thức: 28/12/1997
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17
Gồm các xã Tân Định, Bình Mỹ, Tân Bình, Tân Lập, Tân Thành, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Mỹ, Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên). Tổng số người ứng cử: 5; Số đại biểu được bầu: 3

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

10/1997 - 10/2003 - Chuyên viên Phòng Quản lý Môi trường - Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường

11/2003 - 3/2009 - Chuyên viên Phòng Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ủy viên BCH Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (2007-2009)

4/2009 - 10/2009 - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Bình Dương
11/2009 - 12/2009 - Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

01/2010 - 4/2012
- Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương
- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 (4/2010 - 4/2015)
- Ủy viên BCH Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (2010-2012)

5/2012 - 5/2014 - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương
- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (2012-2015)

6/2014 đến nay
- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (2012-2015)
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở (5/2015 đến nay)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

7/1997 - 3/2001 - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

4/2001 - 4/2005 - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

5/2005 - 9/2010 - Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thuận An

10/2010 - 10/2015 - Thị ủy viên, Bí thư chi bộ, Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thuận An

11/2015 đến nay - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?
11/1995 - 10/1998 - Cán bộ Văn thư lưu trữ xã Tân Định, UV BCH Đoàn xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
11/1998 - 9/2000 - Được cử đi học lớp tạo nguồn (khóa II) Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Phó Bí thư chi đoàn)

10/2000 - 7/2003 - Ủy viên UBND phụ trách công tác văn phòng xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, kiêm nhiệm Bí thư Xã đoàn xã Tân Định (từ tháng 
3 đến tháng 8/2001)

8/2003 - 9/2009 - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
10/2009 - 6/2010 - Chủ tịch UBND xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
7/2010 - 01/2011 - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
02/2011 - 3/2014 - Bí thư Đảng ủy xã Tân Định, huyện Tân Uyên kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự - Chính trị viên BCHQS xã Tân Định
4/2014 - 3/2015 - Bí thư Đảng ủy xã Tân Định, huyện BắcTân Uyên kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự - Chính trị viên BCHQS xã Tân Định

4/2015 đến nay - Được điều động về Ban Dân vận Huyện ủy; Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  (từ tháng 6/2015)



Thứ hai 9-5-2016   43PHỤ TRƯƠNG
1. Họ và tên thường dùng: THÁI THANH BÌNH 
2. Họ và tên khai sinh: THÁI THANH BÌNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1964        5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280252000
Ngày cấp: 10/10/2010;       Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND
14. Nơi làm việc: UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 22/3/1991; Số thẻ đảng viên: 43.001919
- Ngày chính thức: 22/3/1992
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Các Huy chương (Vì An ninh Tổ 
quốc năm 2012, Chiến sĩ vẻ vang hạng 1 năm 2007, hạng 2, 3 năm 2015) của Chủ tịch nước, 
Bằng khen của Bộ Công an năm 2014
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2011-2016

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ TẤN LINH 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ TẤN LINH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 13/6/1979            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh
7. Nơi đăng ký thường trú:  Số 902, Khu nhà ở xã hội, Khu 
dân cư Phú Hòa, khu phố 4, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 29, đường 183, tổ 1, ấp 2, xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 023192357
Ngày cấp: 18/7/2012;      Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Đại học 
Hành chính, Cao đẳng Tin học
- Học vị: Không                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 16/4/2007; Số thẻ đảng viên: 43.019261
- Ngày chính thức: 16/4/2008
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Đảng chuyên môn 1 - Chi bộ Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2012; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2006, 2008, 2010, 
2012, 2014; Bằng khen của Tỉnh ủy Bình Dương năm 2015; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
Tuyên giáo
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

12/1981 - 4/1986 - Công tác tại Ban Quản lý ruộng đất Sông Bé

5/1986 - 2/1993 - Chiến sĩ - Đội An ninh Công an huyện Tân Uyên

3/1993 - 8/1999 - Thiếu úy - Đội phó Đội An ninh Công an huyện Tân Uyên

9/1999 - 2/2003 - Đại úy - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Tân Uyên

3/2003 - 2/2014 - Thiếu tá - Trinh sát viên cao cấp, Phó Trưởng Công an huyện Tân Uyên
- Huyện ủy viên Huyện ủy Tân Uyên (8/2005 - 3/2014)

3/2014 - 9/2015
- Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên (2010-2015)
- Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên (2015-2020)
- Thượng tá - Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên

10/2015 đến nay
- Tỉnh ủy viên (2015-2020)
- Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên (2015-2020)
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên (2011-2016)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

7/2000 - 4/2008
- Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
+ 01/2005 - 05/2011: Bí thư Chi đoàn
+ 6/2005 - 6/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2005-2010

5/2008 - 5/2010 - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
+ 9/2008: Được bầu bổ sung vào cấp ủy Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2005-2010

6/2010 đến nay
- Trưởng phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
+ Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020
+ 02/2013: Tổ trưởng Tổ Đảng Chuyên môn 1 - Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương



Thứ hai 9-5-201644 PHỤ TRƯƠNG

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1982                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Cẩm Nam, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam
7. Nơi đăng ký thường trú:  Khu 1, D127, đường Yersin, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
Nơi ở hiện nay: Khu 1, D127, đường Yersin, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280786825
Ngày cấp: 22/5/2003;         Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Báo chí Truyền thông
- Học vị: Thạc sĩ Báo chí Truyền thông                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
15. Ngày vào Đảng: 13/6/2013; Số thẻ đảng viên: 43.030529
- Ngày chính thức: 13/6/2014
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích 
20. Là đại biểu Quốc hội: Không         
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

1. Họ và tên thường dùng:  HUỲNH THÀNH LONG
2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH THÀNH LONG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1958           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Tân Phú, phường Tân 
Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 280935646
Ngày cấp: 20/4/2005;        Nơi cấp: Công an Bình Dương
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không                                          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch 
14. Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
15. Ngày vào Đảng: 29/12/1977; Số thẻ đảng viên: 43.001968
- Ngày chính thức: 29/6/1979
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
17. Tình trạng sức khỏe: Trung bình
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích                                    
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu Hội đồng 
nhân dân huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 2004-2011

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/1975 - 2/1978 - Thư ký UBND xã Lạc An, huyện Tân Uyên

3/1978 - 7/1980 - Học viên Trường Tuyên huấn TW III, Thủ Đức 

8/1980 - 7/1986 - Cán bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Uyên

8/1986 - 8/1988 - Huyện ủy viên (dự khuyết) - Bí thư Chi bộ xã Lạc An, huyện Tân Uyên

9/1988 - 9/1991 - Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tân Uyên

10/1991 - 7/1999 - Huyện ủy viên - Bí thư xã Lạc An, huyện Tân Uyên

8/1999 - 12/2000 - Huyện ủy viên - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Uyên

01/2001 - 12/2005 - UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên

01/2006 - 7/2010 - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Uyên

8/2010 - 01/2015 - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thị ủy Tân Uyên

01/2015 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

5/2007 - 12/2008 - Chuyên viên Phòng Quản lý nghiệp vụ - Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Dương

01/2009 - 8/2011 - Chuyên viên Phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

9/2011 - 6/2013 - Phó Trưởng phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

7/2013 - 3/2014 - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

4/2014 - 01/2015 - Phó Chánh Văn phòng - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

02/2015 đến nay - Trưởng phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là 115 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu là 70 đại biểu




